
SPDCP11-021
1

Mới

Năm 2014

Tài liệu tiếng việt
Công ty Daikin Việt Nam-Việt Kim
Trung tâm Dịch vụ Khách hàng



SPDCP11-021
2

1. Giám sát và Vận Hành
①Dễ dàng vận hành
②Xem dạng bố trí trên mặt bằng
③Giám sát Lỗi
④Truy cập qua web
⑤Lịch sử
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①Vận hành dễ dàng

Cửa sổ Điều Khiển
-Mở/Tắt,Setback Thấp/Cao -
Điều chỉnh nhiệt độ
-Tốc độ quạt

Chọn biểu tượng Tầng/dàn lạnh

Dễ dàng điều khiển thiết bị bằng Cửa sổ Điều Khiển
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Dễ dàng giám sát và điều khiển thiết bị bằng Khu vực Phân Tầng

Chọn Tầng

Nhấn [Down]

Tầng 3

Tầng 3-Văn phòng A

Chọn 
nhóm 

Nhấn [Down]

Bạn có thể mở hoặc đóng các tầng bằng nút [Down]/[Up].
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Dễ dàng nhận biết được trạng thái của thiết bi 
bằng biểu tượng và xem chi tiết của trạng thái 
trong danh sách

Mở Tắt Lưới lọc          Lỗi

Chế độ ListChế độ biểu tượng
Nhấn [List]

Chọn kiểu 
quản lý 
dàn lạnh

Chi tiết trạng thái 
được hiển thị
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Nhấn [Value]

Nhấn [Status]

Sắp xếp 
bằng status

Sắp xếp 
bằng Value

Nhanh chóng tìm được mục tiêu bằng cách sắp xếp
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Giám sát và vận hành trên màn hình bố trí.
Biểu tượng và thông tin(*) của Khu vực/Dàn lạnh được hiển thị 
trên layout mặt bằng.
(*)Tên, nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ phòng, chế độ hoạt động, giá trị xung, giá trị tín 
hiệu tương tự.

Management 
point/Area

Nhấn [Layout view]

Xem dạng bố trí

Màn hình chuyển qua 
lại giữa các tầng

Xem phạm vi
Xem dạng chuẩn

Khu vực/Dàn lạnh

②Xem dạng sơ đồ bố trí
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Xem phạm vi của màn hình bố trí

Tối đa 1500 điểm

Tối đa
1000 
điểm

500
điểm

Nhấn vào đây để di chuyển phạm vi xem bố trí

600
điểm
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Chọn màn hình 
chuyển

Có thể đăng ký tới 60 tầng

Chuyển qua lại giữa các tầng

Tầng 1

Tầng 2
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Mở cửa sổ vận 
hành

Chọn khu vực/ dàn 
lạnh

Điều khiển trực tiếp trên màn hình bố trí bằng cửa sổ vận 
hành

Điều khiển
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③Giám sát lỗi
iTM thông báo khi xảy ra lỗi bằng âm thanh và màu sắc của icon. 
iTM hiển thị thông tin mã lỗi và thông tin liên lạc để sữa chữa. 

Thông tin lỗi

Nhấn  Biểu 
tượng lỗi

Lỗi

Nhấn [Contact]Tiếng chuông

2F Thông tin liên hệ

Gọi để sữa chữa
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Nhận biết nhanh khi xảy ra lỗi bằng địa chỉ email
-Có thể đăng ký đến 10 địa chỉ email.
-Có thể đăng ký dàn lạnh nào sẽ được nhận qua email khi bị lỗi.

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Tầng 4

Máy lạnh lỗi

Chiler lỗi

Tất cả lỗi

Lỗi

Lỗi
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④Truy cập qua Web
Giám sát và vận hành từ máy tính
Có 2 thể loại người sử dụng để truy cập qua Web
-Người sử dụng chung có thể vận hành các thiết bị bằng máy tính thay vì sử dụng R/C.
-Người sử dụng quản trị có thể quản lý toàn bộ thiết bị bằng máy tính thay vì sử dụng 
iTM.

Khách thuê 2 (③、④)

Khách thuê 3 (⑤、⑥)

Người dùng quản trị(Toàn bộ thiết bị)

① ② ③ ④

⑧⑦⑥⑤
Khách thuê 4 (⑦、⑧)

Khách thuê 1(①、②) 

R/C
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Người sử dụng chung(tối đa 60 người dùng)(*) Người sử dụng quản trị(Tối đa 4 người sử dụng)(*)

Người sử dụng chung và quản trị 

Mỗi người sử dụng thì  bị giới hạn việc 
truy cập ở khu vực hoặc các tầng

Chức năng cài 
đặt thì bị ẩn đi

Không thể giới hạn 
quyền điều khiển trên 
điều khiển cục bộ

*Ngoại trừ phần cứng iTM

•Người sử dụng chung có thể vận hành chỉ
những thiết bị ở khu vực nào cho phép

•Người sử dụng quản trị có thể vận hành toàn
bộ thiết bị và các chức năng iTM*.

(*) Ghi chú: Chỉ 16 người dùng chung và 4 người dùng quản trị có thể truy cập iTM trong cùng1 thời gian. 

Nó thì dễ sử dụng nhờ màn 
hình lớn của máy tính, bàn 

phím, chuột máy tính
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Người dùng quản trị có thể quản lý toàn bộ tòa nhà 

Tòa nhà 1 Tòa nhà 2 Tòa nhà 3

Mạng quốc tế/Mạng nội bộ

Trụ sở chính
Building 1

要差し替え！
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Lập lịch

Màn hình mẫu khi sử dụng qua Web  
Xem dạng chuẩn Xem dạng sơ đồ

Xem lại lịch sử sự kiện
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⑤Lịch sử sự kiện
Các lỗi, toàn bộ việc vận hành, điều khiển tự động và thay 
đổi trang thái đều được ghi lại lên đến 500,000 sự kiện.

Đã dừng 
bằng lịch

Đã mở 
bằng iTM

Đã dừng 
bằng Web 
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①Lập trình lịch

②Điều khiển lồng nhau

③Dừng khẩn cấp

④Tự động điều chỉnh

⑤Giới hạn nhiệt độ

⑥Trượt nhiệt độ

⑦Thời gian mở rộng

⑧Điều khiển quay lại

2. Điều khiển tự động
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①Lập trình lịch

Khách thuê 2

Khách thuê 3

Khách thuê 1

Ngày nghỉ:CN. 
Bắt đầu từ  12:00 đến 

20:00

Có thể lên chương trình lịch cho mỗi phòng ban.

Ngày nghỉ:T7,CN. 
Bắt đầu từ  8:00 

đến 18:00

Ngày nghỉ:T7,CN. 
Bắt đầu từ  9:00 

đến 20:00

-Có thể tạo lên đến 100 chương trình lập lịch .
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Lập lịch cho 1 năm

Mùa hè Mùa đôngMùa xuân Mùa thu

[Chương trình 2]
•Jun 15 – Sep 15
•9:00 Chạy, Lạnh 26
•18:00 Dừng

Chương trình 1]
•Mar1 – April 15
•9:00 Chạy, Sưởi 20
•12:00 Dừng

[Chương trình 3]
•Sep 16–Oct 15
•9:00 Chạy, Quạt
•18:00 Dừng

[Chương trình 4]
•Nov 1 – Feb 28
•9:00 Chạy, Sưởi 20
•18:00 Dừng

Chương trình 2 (Mùa hè) Chương trình 4 (Mùa đông)

Chương trình lập lịch sẽ chuyển đổi tự động bằng chương trình chu kỳ.
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Chủ nhật-Thứ bảy
- Có thể đăng ký mỗi ngày lên đến 20 sự kiện.

Lập lịch tuần

[Edit] để hiện thị màn 
hình danh sách các sự 

kiện

Chọn thứ Màn hình danh sách các sự kiện

Nội dung của 1 sự kiện
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Chọn ngày đặc biệt trên lịch năm

Lập lịch ngày đặc biệt
Ngày đặt biệt (như ngày nghỉ)
- Có thể đăng ký lên đến  5 loại ngày đặc biệt (Ex1-Ex5).
- Có thể đăng ký mỗi ngày lên đến 20 sự kiện.

Ex1

Đăng ký ngày đặc biệt trong phần Calendar

Xem trước

Thay đổi

Chọn loại ngày đặc biệt

Màn hình danh sách các sự kiện

Nội dung của 1 sự kiện
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Các sự kiện không chỉ có Tắt/Mở,Điều chỉnh nhiệt độ,Chế độ hoạt động.
Những sự kiện sau đây cũng có sẵn trong lập lịch: 
 Chạy Lạnh/Sưởi trước
 Cài đặt quay lại Cao/Thấp
 Cấm điều khiển cục bộ
 Điều khiển ngoài giớ
 Thay đổi nhiệt độ, Tốc độ quạt
 Giới hạn nhiệt độ cài đặt

Các sự kiện khi lập lịch

Chạy Lạnh/Sưởi trước

Cài đặt quay lại

Cấm điều khiển cục bộ

Điều khiển ngoài giờ

Tốc độ quạt
Giới hạn nhiệt 
độ cài đặt

Điều chỉnh 
nhiệt độ

Những màn hình này được hiển thị bằng cách 
nhấn [Create] hoặc [Edit] của màn hình danh 
sách các sự kiện
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②Điều khiển lồng nhau

Tắt Dừng

Khóa từ

Cảm biến chuyển động

Tắt liên tục trong 
10 phút 

Dừng

Mở Chạy

Có thể đăng ký đến 500 chương trình.

Điều khiển lồng nhau không chỉ với trạng thái Tắt/Mở. 

-Điều khiển lồng nhau với giá trị tín hiệu tương tự ,Lỗi, và cả chế độ hoạt động. 

-Bộ đếm thời gian đầu vào có thể sử dụng để kích hoạt điều khiển lồng nhau.
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Dàn lạnh dự phòng
Chạy

Lỗi

18<

Liên tục 
trong 30 
phút

Chạy

Sưởi

Đơn vị sưởi 
bổ sung 

Cảm biến CO2

Liên tục
trong 30 phút 

Tốc độ 
quạt thấp

CO2 < 800ppm

Lỗi

Chế độ hoạt động

Nhiệt độ

Giá trị tín hiệu tương tự
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③Dừng khẩn cấp
Có thể đăng ký lên đến 30 chương trình dừng khẩn cấp.
Khi nhận được tín hiệu dừng khẩn cấp, iTM sẽ tự động tắt các thiết bị đã đăng ký 
trong danh sách của chương trình dừng khẩn cấp.
Bạn có thể nhận biết được tín hiệu dừng khẩn cấp bằng tiếng chuông và màu sắc 
biểu tượng trên iTM.

Tín hiêu Mở

Ví dụ: Báo cháy

Nhấn vào biểu tượng
Bạn có thể nhả tín hiệu 
dừng khẩn cấp bằng tay

Tắt
iTM sẽ gởi tín hiệu tắt 
với tần số 1 phút/lần đến 
các thiết bị đã đăng ký 
trong chương trình cho 
đến khi không còn tín 
hiệu báo cháy nữa

Tiếng chuông
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Nhiệt độ cài đặt sưởi

α
d

Chế độ sưởi Chế độ lạnh

Nhiệt độ cài đặt lạnh

5 phút
Quyết định mỗi 5 phút

Nhiệt độ cài đặt lạnh

α
d

Chế độ sưởiChế độ lạnh

Nhiệt độ cài đặt sười

5 phút

Sưởi→Lạnh

Lạnh→Sưởi

Nhiệt độ phòng

Nhiệt độ phòng

Thời gian

Thời gian

Quyết định mỗi 5 phút

Sưởi→Chuyển qua Lạnh

Sưởi→Chuyển qua Lạnh

④Tự động điều chỉnh

Thay đổi nhiệt độ cài đặt

Thay đổi nhiệt độ cài đặt

Nhiệt độ phòng >＝ Nhiệt độ cài đặt sưởi + α

Nhiệt độ phòng <＝Nhiệt độ cài đặt lạnh - α
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d 0 1 2 3～7

α
iManager 3 2 3 d
iTouch Controller 2 3 d
iTouch Manager 1.5 2 2.5 d

Thời gian chuyển đổi
iM/iTC:
iTM:

quyết định cứ mỗi 5 phút
quyết định cứ mỗi 5 phút +trường hợp người dùng thay đổi nhiệt độ cài đặt 

Điểm cải tiến của iTM
 -Phạm vi giữ nhiệt độ[α] thì nhỏ hơn các điều khiển khác.
 -Thời gian chuyển đổi thì nhanh hơn khi người dùng thay đổi nhiệt độ 
cài đặt. 

So sánh phạm vi giữ nhiệt độ [α] và sự chênh lệch nhiệt độ[d].
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Phạm vi giữ nhiệt độ[α] thì được xác định bởi giá trị [d].Điểm
Ví dụ 1 
iManager d = 1

Ví dụ 2 
iManager d = 0

Ví dụ 3 
iTM d = 0

Nhiệt độ cài đặt Lạnh
d = 1
α = 2

α = 2
Phạm vi giữ nhiệt độ =3

Nhiệt độ Sưởi→Chuyển đổi Lạnh

Nhiệt độ cài đặt Sưởi 

Nhiệt độ Lạnh→Chuyển đổi Sưởi

Nhiệt độ cài đặt Lạnh/Sưởi

α = 3

α = 3

Phạm vi giữ nhiệt độ = 6

α = 1.5

α = 1.5

Phạm vi giữ nhiệt độ = 3

Nhiệt độ Sưởi→Chuyển đổi Lạnh

Nhiệt độ Sưởi→Chuyển đổi Lạnh

Nhiệt độ Lạnh→Chuyển đổi Sưởi

Nhiệt độ Lạnh→Chuyển đổi Sưởi

Nhiệt độ cài đặt Lạnh/Sưởi
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Giới hạn trên 
(32 – 50 )

Dừng

Nhiệt độ phòng

Chế độ Lạnh 

Thời gian

4

Dừng

Dừng

5 phút
Quyết định cứ mỗi 5 phút

Nhiệt độ phòng

Chế độ Sưởi 

Thời gian

4

Dừng

Giới hạn dưới 
(2 – 16 )

Giới hạn nhiệt độ dùng cho những phòng không người điều khiển như nhà Kho

Tránh trường hợp nhiệt độ cao

Tránh trường hợp nhiệt độ thấp

Đường dừng

Đường dừng

⑤Giới hạn nhiệt độ

Quyết định cứ mỗi 5 phút5 phút
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⑥Trượt nhiệt độ

Nhiệt độ cài đặt Lạnh

Nhiệt độ 
dàn nóng

Tối đa

Tối thiểu

Tối thiểu Tối đa

Nhiệt độ cài đặt sẽ thay đổi theo 
nhiệt độ của dàn nóng.

Tránh số nhiệt xung quanh các lối vào của tòa nhà.
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Tắt

⑦Thời gian mở rộng

Thời gian mở rộng 
[Mở]

Mở

Tắt

Mở

Khoảng thời gian
(30/60/90/120/150/180 phút)

Tắt

Khoảng thời gian
(30/60/90/120/150/180 phút)

Người sử dụng mở 
dàn lạnh (R/C,iTM,etc)

Dừng dàn lạnh tự động sau khi chọn trong khoảng cài đặt . 
Khoảng thời gian chọn từ 30, 60, 90, 120, 150, 180 phút

Thời gian mở rộng 
[Mở]
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Điều khiển quay lại có thể sử dụng với chương trình lập lịch, điều khiển lồng nhau.

8:00 18:00 18:00
Người sử dụng thay đổi nhiệt 
độ cài đặt (R/C,iTM,etc)

8:00

Chế độ Lạnh
Dàn lạnh đã chạy/đã dừng để giữ nhiệt độ dưới nhiệt độ cài đặt

Phòng trở nên thoải 
mái nhanh hơn

Điều khiển 
quay lại

Điều khiển 
quay lại

⑧Điều khiển quay lại

Cài đặt 
Nhiệt độ cài đặt Lạnh Cài đặt nhiệt độ Lạnh

8:00

Bình thường

Bình thường

Bình thường

26

Cài đặt nhiệt độ 
Tỷ lệ cài đặt
nhiệt độ

Tỷ lệ cài đặt
nhiệt độ

25

Cài đặt nhiệt độ
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Chế độ sưởi

8:00 18:00 18:00
Người sử dụng thay đổi 
nhiệt độ cài đặt (R/C,iTM,etc)

8:00

Dàn lạnh đã mở/đã dừng cho việc giữ nhiệt độ trên nhiệt độ quay lại

Phòng trở nên thoải 
mái nhanh hơn

Điều khiển
quay lại

Điều khiển 
quay lại

Nhiệt độ cài đặt sưởi Nhiệt độ cài
đặt Sưởi

Bình thường
Bình thường

19

20

Tỷ lệ nhiệt độ 
cài đặt quay lại

Tỷ lệ nhiệt độ

quay lại

8:00

Bình thường

Nhiệt độ quay lại

cài đặt quay lại

Nhiệt độ quay lại



SPDCP11-021
35

Quay lại Cao / Thấp

8:00 12:00 13:00 18:00

Giờ trưa

Điều khiển thấp quay lại Điều khiển cao quay lại

Nhiệt độ cài đặt Lạnh Nhiệt độ cài đặt Lạnh

Tỷ lệ cài đặt nhiệt độ của 
điều khiển thấp quay lại 

Tỷ lệ cài đặt nhiệt độ của 
điều khiển cao quay lại 

Bình thường Bình thường Bình thường

26

8:00

2 loại điều khiển quay lại có giá trị

Chế độ Lạnh
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Khóa cửa từ

Tắt Khởi động thấp/cao quay lại

Khóa cửa từ rút ra

Mở/Tắt để giữ nhiệt độ

Mở Mở(bình thường)

Khóa cửa từ gắn vào

Điều khiển quay lại kết hợp với điều khiển lồng nhau

Nhiệt độ cài đặt Lạnh Nhiệt độ cài đặt LạnhTỷ lệ cài đặt nhiệt độ 
của Thấp/Cao quay lại26

Điều khiển quay lại
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Chi tiết của điều khiển quay lại (Chế độ Lạnh)

Dừng

Điều khiển quay lại như sau: 

Chế độ Lạnh 5phút

Nhiệt độ phòng

Thời gian

Nhiệt độ

 Tỷ lệ cài đặt nhiệt độ

Dừng

Cài đặt nhiệt độ Lạnh

Chế độ Lạnh

Khởi động quay lại

Cài đặt 

Chế độ lạnh ít nhất 30 phút

Quyết định khởi động chế độ lạnh
-Quyết định thời giancho mỗi 5 phút
-Điều kiện:
Nhiệt độ phòng >= Nhiệt độ cài đặt

30 phút 5 phút

Quyết định cửa việc dừng chạy 
-Quyết định thời gian cho mỗi 5 phút sau 30 phút từ khi khởi động chế độ Lạnh  
-Điều kiện:

Nhiệt độ phòng <= Nhiệt độ cài đặt – Nhiệt độ phục hồi quay lại

Khởi động

Khởi động

Nhiệt độ phục hồi quay lại
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Dừng

5 phútChế độ Sưởi

Thời gian

Dừng

Cài đặt nhiệt độ Sưởi

Chế độ Sưởi
Khởi động quay lại

Nhiệt độ phòng

Nhiệt độ 
quay lại

Quyết định khởi động chế độ Sưởi
-Quyết định thời gian là mỗi 5 phút sau khi dừng
-Điều kiện:
Nhiệt độ phòng <= Nhiệt độ quay lại

Quyết định của việc dừng chạy
-Quyết định thời gian cho mỗi 5 phút sau 30 phút từ khi khởi động chế độ Sưởi 
-Điều kiện
Nhiệt độ phòng >= Nhiệt độ quay lại + Nhiệt độ phục hồi quay lại

30 phút 5 phút

Chế độ Sưởi ít nhất 30 phút

Nhiệt độ phục hồi quay lại

Chi tiết điều khiển quay lại (Chế độ Sưởi)
Điều khiển quay lại như sau:

Tỷ lệ cài đặt 
nhiệt độ quay lại
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1. Chọn PPD

Quản lý hoạt động

2. Chọn khoảng thời gian

3. Thực hiện

4. Gằn USB vào và nhấn [Yes]

3. Xuất dữ liệu tính tiền điện



 iV  - h­íng dÉn sö dông ®iÒu khiÓn: 

 1.  Giíi thiÖu chung: 

- C¸c bé ®iÒu khiÓn BRC1C62 dïng ®Ó kÕt nèi víi indoor unit vµ dïng ®Ó ®iÒu khiÓn hÖ 

thèng, bé ®iÒu khiÓn BRC301B61 dïng ®Ó kÕt nèi víi thiÕt bÞ th«ng giã thu håi nhiÖt .C¸c 

indoor unit vµ thiÕt bÞ th«ng giã thu håi nhiÖt ph¶i ®­îc kÕt nèi víi bé ®iÒu khiÓn, nÕu kh«ng 

th× kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®­îc. 

- Th«ng qua bé ®iÒu khiÓn ta cã thÓ ®Æt c¸c chÕ ®é cho phßng  vµ cho indoor unit nh­: NhiÖt 

®é, chÕ ®é qu¹t thÊp/cao, chÕ ®é s­ëi/l¹nh/qu¹t/ t¸ch Èm, bËt/t¾t c¸c indoor unit.... B»ng c¸c 

phÝm chøc n¨ng trªn bé ®iÒu khiÓn 

2.  C¸c  phÝm chøc n¨ng vµ biÓu t­îng trªn bé ®iÒu khiÓn. 

a. Bé ®iÒu khiÓn BRC1C62 

 

 

 

 

 

 

         §Æt chÕ ®é L¹nh/ S­ëi/ Qu¹t/ T¸ch Èm b»ng nót sè (21). VÒ mïa nãng ®Æt chÕ ®é L¹nh  trªn 

mµn h×nh ë vÞ trÝ sè (7) xuÊt hiÖn biÓu t­îng b«ng tuyÕt  *  vÒ mïa rÐt ®Æt chÕ ®é S­ëi  trªn mµn h×nh 

ë vÞ trÝ sè (7) xuÊt hiÖn biÓu t­îng mÆt trêi ☼ . 
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minhthanh
Typewriter



   1.  Nót Ên ON/OFF: Ên nót m¸y ch¹y(®Ìn 2 s¸ng), Ên tiÕp m¸y ngõng(®Ìn 2 t¾t). 

   2.  §Ìn b¸o m¸y ho¹t ®éng (®Ðn s¸ng: m¸y ho¹t ®éng; ®Ìn t¾t: m¸y dõng) 

   3.  BiÓu t­îng ®iÒu chØnh chÕ ®é :  Kh«ng chuyÓn chÕ ®é l¹nh/s­ëi ®­îc khi biÓu t­îng nµy xuÊt 

hiÖn. ChØ cã thÓ chuyÓn chÕ ®é l¹nh/s­íi cña 1 tæ t¹i ®iÒu khiÓn chñ cña tæ nµy( ®iÒu khiÓn kh«ng 

hiÖn biÓu t­îng trªn) 

   4, 22. BiÓu t­îng vµ nót chØnh c¸nh h­íng giã 

   6, 18. BiÓu t­îng vµ nót cµi ®Æt t¨ng gi¶m nhiÖt ®é (160C – 320C). 

7, 21. BiÓu t­îng vµ nót cµi ®Æt chÕ ®é ho¹t ®éng. Theo thø tù biÓu t­îng lµ: 
     ChÕ ®é ch¹y qu¹t 

      ChÕ ®é ch¹y t¸ch Èm 

       ChÕ ®é ch¹y l¹nh 

       ChÕ ®é ch¹y nãng 

     ChÕ ®é ch¹y nãng  

Chó ý: Khi cÇn thay ®æi chÕ ®é ho¹t ®éng th× Ên nót 21 vµ nh×n biÓu t­îng 7.  

8.  BiÓu t­îng hiÓn thÞ hÑn giê bËt t¾t. 

14. Nót bËt t¾t hÑn giê 

15. Nót x¸c nhËn thêi gian cµi ®Æt hÑn giê. 

17. Nót t¨ng gi¶m thêi gian hÑn giê. 

11, 20. BiÓu t­îng vµ nót ®iÒu chØnh tèc ®é qu¹t. Khi Ên nót 20 th× sÏ hiÓn thÞ biÓu t­îng 11 theo 

hai cÊp ®é: 

 

 ChÕ ®é ch¹y qu¹t tèc ®é cao (HIGH) . 

 

ChÕ ®é ch¹y qu¹t tèc ®é thÊp (LOW).  

 

   12, 19. BiÓu t­îng vµ nót Ên b¸o cÇn ph¶i vÖ sinh l­íi läc bôi. Khi ®iÒu khiÓn hiÖn biÓu t­îng    th× 

cÇn ph¶i vÖ sinh l­íi läc bôi cña dµn l¹nh. Sau khi vÖ sinh xong th× Ên nót  ®Ó xãa biÓu 

t­îng.   
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b. Bé ®iÒu khiÓn BRC301B61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           1,7 .  Nót kiÓm tra, ch¹y thö. 

           2    . Nót chän, hiÓn thÞ chÕ ®é ch¹y, Nót chän, hiÓn thÞ tèc ®é qu¹t (cao-HIGH;    thÊp-LOW).  

           3    .  Nót ®Æt, t¾t, hiÓn thÞ chÕ ®é hÑn giê.Nót ®iÒu chØnh t¨ng gi¶m thêi gian. 

           4,5 .  Nót t¨ng, gi¶m, hiÓn thÞ thêi gian. 

           6    .  Nót x¸c nhËn cµi ®Æt chÕ ®é hen giê. 
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b, Bé ®iÒu khiÓn BRC7E61W 

 

 

1. HiÓn thÞ m¸y ho¹t ®éng (®Ðn s¸ng: m¸y ho¹t ®éng; ®Ìn t¾t: m¸y dõng) 

2. BiÓu tîng chÕ ®é lµm viÖc(ch¹y qu¹t giã; ch¹y t¸ch Èm; chÕ ®é tù ®éng 250C,low; chÕ ®é 

l¹nh; chÕ ®é sëi) 

3. HiÓn thÞ nhiÖt ®é cµi ®Æt. 

4. HiÓn thÞ ch¬ng tr×nh hÑn giê. 

5. BiÓu tîng c¸nh híng giã. 

6. HiÓn thÞ tèc ®é qu¹t (cao-H; thÊp -L) 

7. HiÓn thÞ “KiÓm tra, ch¹y thö”. Khi Ên nót “KiÓm tra, ch¹y thö” t¹i ®©y hiÓn thÞ chÕ ®é cña 

hÖ thèng. 

   8.  Nót Ên ON/OFF: Ên nót m¸y ch¹y, Ên tiÕp m¸y ngõng. 

9 .  Nót chän tèc ®é qu¹t (cao-HIGH; thÊp-LOW). 

          10.  Nót ®iÒu chØnh t¨ng gi¶m nhiÖt ®é (160C -320C) 

          11.  Nót ®iÒu chØnh t¨ng gi¶m thêi gian. 

          12.  Nót ®Æt, t¾t chÕ ®é hÑn giê. 

          13.  Nót ®Æt, xo¸ thêi gian hÑn giê. 

          14.  Nót chØnh híng giã. 

          15.  Nót chän chÕ ®é lµm viÖc. 

          16.  Nót ®Æt hÑn giß vÖ sinh líi läc 

          17.  Nót kiÓm tra, ch¹y thö. 
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HƯỚNG DẪN SỬ 

REMOTE BRC1E62



Nút chọn chế độ chạy/mode: các chế độ chạy còn phụ
thuộc vào model FCU.

Màn hình hiển thị: Màn hình nền sẽ sáng 30s khi bấm nút, 
trừ nút ON/OFF. Nếu có 2 remote trên 1 FCU thì chỉ remote 
nào bấm trước mới sáng đèn.

Nút điều chỉnh gió: hiển thị tốc độ gió/quạt, hướng gió. 
Còn phụ thuộc vào model FCU.

Nút cancle/hủy: trở về màn hình trước đó.

Nút lên: tăng nhiệt độ, hiện sáng các lựa chọn phía trên lựa chọn hiện tại, 
thay đổi lựa chọn.

Nút xuống: giảm nhiệt độ, hiện sáng các lựa chọn phía dưới lựa
chọn hiện tại, thay đổi lựa chọn.

Nút trái: hiện sáng các lựa chọn bên trái, hiển thị nội dung bị thay
đổi ở trang trước đó.

Nút phải: hiện sáng các lựa chọn bên phải, hiện thị nội dung bị thay
đổi ở trang tiếp theo.

Đèn hoạt động: đèn sáng thì bình thường, đèn nháy là báo lỗi.

Nút ON/OFF: Tắt mở hoạt động.

Nút MENU/ENTER: Dùng để vào Menu chính, hoặc dùng
như nút Enter để mở các cài đặt đã chọn.

Chú ý: không ấn mạnh nút, không chọc nút bằng
vật nhọn để tránh hư hỏng remote.

MÀN HÌNH HIỂN THI 



1.

3.

2.

7. 6.

10.
11. 12.

9.

8.

4.

5.

Màn hình hiển thị thường

1. Chế độ chạy: Hiển thị chế độ đang dùng, “cool-lạnh”, “heat-
sưởi”, “vent-thông gió”, “dry-khô”, “fan-quạt”, và “auto-tự động”.
2. Tốc độ gió: hiển thị tốc độ gió đang dùng. Sẽ không hiển thị 
nếu FCU không có chức năng điều chỉnh tốc độ gió.
3. Hướng gió: hiển thị hướng gió và chế độ cánh gạt đang 
dùng. Sẽ không hiển thị nếu FCU không có chức năng điều 
chỉnh hướng gió.

4. Hiển thị nhiệt độ set to/set back: khi chạy máy, “set to” là 
chỉ nhiệt độ cài đặt đang dùng cho máy.
Khi tắt máy, “set back” hiện lên chỉ nhiệt độ setback cho máy.
VD khi máy đã tắt và cài setback cool là 35oC, nhiệt độ chênh 
là 5oC, nếu nhiệt độ phòng lên quá 35oC thì máy sẽ tự động 
chạy cho tới khi nhiệt độ phòng đạt 30oC. Tương tự với 
setback heat.

5. Xả tuyết/ Chạy nóng: hiện lên khi chế độ xả tuyết/ chạy nóng đang được kích hoạt. Nếu hoạt động thông 
gió có hiển thị            thì hệ thống có lắp bộ hồi nhiệt HRV.

6. Tin nhắn: 
-“This function not available: Khi bấm nút hoạt động mà máy không phản hồi thì dòng chữ sẽ hiện ra vài 
giây. Khi có nhiều FCU điều khiển bằng một remote, nếu tất cả các máy đều không chạy được thì mới hiện tin 
nhắn này, có nghĩa là khi chỉ còn có một máy chạy thì tin nhắn vẫn không hiện.
-“Error: Push Menu button”
“Warning: Push Menu button” hiện lên khi có phát hiện lỗi.
-“Quick start” (chỉ hệ đơn split) hiện lên khi chế độ làm lạnh nhanh/ nóng nhanh đang được bật.
- “Time to clean filter”, “Time to clean element”, “Time to clean filter and elemet” hiển thị khi đã đến lúc 
cần vệ sinh phin lọc và các bộ phận (element).
7. Thông gió/ lọc khí: hiện lên khi có lắp HRV.                  Tự động,            Hồi nhiệt,             bypass.

Chế độ lọc khí (phụ kiện ngoài) đang học động.



1.

3.

2.

7. 6.

10.
11. 12.

9.

8.

4.

5.

Màn hình hiển thị thường

8. Khóa nút: Hiển thị khi đang khóa nút, khi đó khóa hết mọi 
nút bấm, bấm không tác dụng.
9. Đếm giờ: Hiển thị khi đang bật hẹn giờ lịch trình hoặc hẹn 
giờ tắt.
10. Điều khiển trung tâm: hiển thị khi máy đang dưới sự kiểm 
soát của bộ điều khiển trung tâm và đồng thời remote bị khóa.

11. Chuyển giao quyền điều khiển (chỉ VRV): hiển thị khi 
remote không có quyền chọn lựa nóng/lạnh.

13.

4.

14.

Mẫu màn hình chi tiết 1 

12. Setback: hiển thị khi máy chạy dưới chế độ cài setback.

13. Đồng hồ: thời gian trong ngày. Nếu không cài đồng hồ thì sẽ
hiện -- :--

14. Thông tin chi tiết: hiện thông tin chi tiết của mục được chọn.
VD hiện 20oC khi chọn thông tin nhiệt độ phòng (room temprature)
Mặc định remote sẽ không chọn một lựa chọn nào.

14. Thông tin chi tiết: hiện thông tin chi tiết của mục được chọn.
VD hiện 20oC khi chọn thông tin nhiệt độ phòng (room temprature)



Cool, Heat, Auto, Fan

Màn hình cơ bản

Nhấn nút mode vài lần để chuyển đổi giữa các chế độ.
Tùy model FCU mà có các mode khác nhau.
Khi máy đang dưới điều khiển trung tâm (xem 10 và 11) thì không chọn 
mode được.

Vì mục đích bảo vệ cơ cấu, phải bật nguồn điều hòa trước khi cho chạy ít nhất 6 tiếng.

Bấm nút ON/OFF để chạy/tắt máy.

Bấm nút mũi tên lên xuống để chỉnh nhiệt độ.
Khi ở chế độ quạt/fan thì không chỉnh nhiệt độ được.



Điều chỉnh gió.

-Bấm nút cài đặt gió

-Bấm mũi tên trái phải để chọn giữa điều chỉnh tốc độ gió và hướng gió.

-Khi chọn cài đặt tốc độ gió, bấm nút mũi tên lên xuống để chọn các mức 
độ gió LOW – MEDIUM – HIGH – AUTO.

-Tùy model FCU mà có các mức độ gió khác nhau.

-Quạt có thể tự điều chỉnh gió, tắt mở với mục đích
bảo vệ điều khiển hoặc khi đã đạt nhiệt độ yêu cầu.

-Ở chế độ quạt, quạt luôn chạy ở mức High.



Điều chỉnh hướng gió.

-Chọn cài đặt điều chỉnh hướng gió

-Bấm mũi tên lên xuống để điều chỉnh hướng gió từ Position 0 - Position 1 
- Position 2 - Position 3 - Position 4 – Swing  (đảo cánh) và Auto

-Chế độ auto sẽ tự động điều chỉnh hướng gió tùy theo nhiệt độ phòng 
và sự hiện diện của người. 

- Sau khi chọn xong bấm Enter để xác nhận cài đặt và trở về màn hình 
menu cơ bản.

Các điều kiện hoạt động bắt buộc cánh hướng gió hoạt động tự động.
-Nhiệt độ phòng cao hơn nhiệt độ cài đặt (trong chế độ heat/auto), tạt gió 
ngang để tránh thổi trực tiếp vào người.
-Khi điều hòa chạy gia nhiệt hoặc xả băng. (trong chế độ heat/auto)
(tạt gió ngang để tránh người)
-Chuyển hướng thổi khi máy đã chạy thổi tạt ngang được một thời gian 
dài (trong chế độ cool/auto) để tránh đọng sương cánh ngang.
- Chuyển hướng thổi khi máy đã chạy thổi dọc được một thời gian dài 
(trong chế độ cool/auto) để tránh đọng sương cánh ngang.



Bấm nút ON/OFF để tắt máy.
Máy sẽ ngừng chạy và đèn nền remote sẽ tắt.

Ở chế độ sưởi, quạt sẽ chạy thêm 1 phút nữa để thải hết nhiệt trong 
giàn.

Lưu ý: Để tránh rò rĩ nước hoặc hư máy, không được cúp nguồn cầu dao 
ngay. Phải đợi ít nhất năm phút rồi mới được cúp nguồn cầu dao.

Các đặc tính của chế độ lạnh
-Khi hoạt động liên tục với hướng gió thổi ngang hoặc dọc trong thời gian dài, máy sẽ tự động thỉnh thoảng 
đổi hướng gió thổi để tránh đọng sương trên cánh ngang.
-Khi nhiệt độ phòng xuống rất thấp sẽ xuất hiện đóng tuyết trên giàn ống FCU. Máy sẽ tự động chạy chế độ 
xả tuyết. Quạt gió sẽ giảm tốc độ xuống thấp nhất để tránh bắn nước ra ngoài.
- Nếu như độ ngoài trời cao thì sẽ tốn thời gian để nhiệt độ phòng đạt độ lạnh yêu cầu.

Các đặc tính của chế độ sưởi
- Chạy sưởi sẽ tốn nhiều thời gian để đạt nhiệt độ yêu cầu hơn so với chạy lạnh. Nên tận dụng cài đặt thời 
gian để tránh chờ đợi lâu.
-Các hoạt động sau sẽ chạy tự động để tránh giảm công suất sưởi và giữ phòng thoải mái:
+ Máy sẽ tự động chạy xả tuyết để tránh đóng tuyết dàn nóng và giảm công suất nhiệt.
+ Quạt FCU sẽ dừng chạy để tránh không phả ra gió lạnh. Biểu tư
ợng xả tuyết sẽ xuất hiện trên remote. Sau 6-8 phút thì FCU sẽ chạy sưởi lại.
-Liên quan tới dàn nóng và công suất nhiệt
+ Công suất sưởi sẽ giảm nếu nhiệt độ ngoài trời giảm. Nếu không đủ sưởi thì nên dùng thêm các thiết bị 
sưởi khác. Không được đặt thiết bị sưởi đốt trước luồng gió của FCU.
+ Quạt sẽ thổi luồng gió tuần hoàn để làm ấm cả phòng, sẽ mất thời gian để đạt nhiệt độ cài đặt. Khi đã đạt 
nhiệt độ phòng cài đặt, FCU sẽ thổi luồng gió theo phương đứng.
+ Nếu gió nóng bị giữ trên trần và chân người thấy lạnh. Cần sử dụng thêm bộ tuần hoàn gió.



Dry (chạy khô)
Vì mục đích bảo vệ cơ cấu, phải bật nguồn điều hòa trước khi cho chạy ít nhất 6 tiếng.

Dry sẽ không xuất hiện ở remote không có quyền lựa chọn chế độ cool/heat.
Dry sẽ xuất hiện hay không tùy thuộc model FCU đang sử dụng

Nhấn nút mode vài lần để chuyển sang chế độ 
khô. 

Bấm nút ON/OFF để chạy máy.

Máy sẽ tự động điều khiển nhiệt độ và tốc độ gió. Do đó không thể cài 
đặt nhiệt độ và gió bằng remote khi máy đang chạy.

Các bước cài đặt hướng gió và tắt máy tương tự như bài trước.

Mục đích của chạy khô là để khử ẩm trong phòng.

Chạy khô sẽ chạy lạnh yếu, gián đoạn và lặp lại liên tục để khử ẩm mà 
không gây làm lạnh phòng.



Setback
Setback sẽ duy trì nhiệt độ phòng trong một phạm vi cài đặt khi không có người sử dụng

trong phòng.

- Chức năng này bị khóa mặc định. Vào main menu để mở chức năng.
- Chức năng sẽ tự động bật FCU, nếu trước đó FCU bị tắt bởi người dùng hoặc tắt do hẹn giờ/lịch trình.
- Chạy sưởi sẽ tốn nhiều thời gian để đạt nhiệt độ yêu cầu hơn so với chạy lạnh. Nên tận dụng cài đặt thời
gian để tránh chờ đợi lâu.
-Setback không thể chạy nếu có gắn điều khiển trung tâm.
- VD: Setback nhiệt độ cool 35oC và heat 10oC

Chênh nhiệt cool -2oC và heat +2oC
Nếu nhiệt độ phòng thấp dưới 10oC thì máy sẽ tự động chạy sưởi cho tới khi nhiệt độ phòng đạt 12oC rồi tắt.
Nếu nhiệt độ phòng cao quá 35oC thì máy sẽ tự động chạy lạnh cho tới khi nhiệt độ phòng đạt 33oC rồi tắt.

Biểu tượng set back sẽ nháy khi máy đang kích hoạt chức năng setback.

Cài setback nhiệt độ ở màn hình cơ bản khi máy đang tắt, hoặc cài ở lịch 
trình.

Cài chênh nhiệt ở menu điều chỉnh setback.



Ở màn hình cơ bản, bấm nút menu để vào Main menu. Bấm lên xuống để chọn Energy Saving 
Options. rồi bấm nút menu lần nữa để vào mục Energy Saving Options.

Bấm nút menu lần nữa để vào mục Energy Saving Options. Bấm tương tự chọn set back condition.

Bấm các mũi tên lên xuống, trái 
phải để lựa chọn và chỉnh các 
thông số chên nhiệt.

Bấm nút menu để xác nhận cài 
đặt.



Thông gió (khi có lắp HRV)
Vì mục đích bảo vệ cơ cấu, phải bật nguồn điều hòa trước khi cho chạy ít nhất 6 tiếng.

Nhấn nút mode vài lần cho đến khi xuất hiện Vent.

Chỉ dùng để chạy HRV, ở thời điểm mùa mà không cần thiết chạy 
nóng/lạnh.

Các chế độ chạy thông gió có thể thay đổi ở main menu. Gồm Auto, tiết 
kiệm năng lượng và bypass.

Vào main menu chọn Ventilation.

Chọn ventilation mode.

Bấm lên xuống để chuyển các chế độ
Bypass – Energy Reclaim vent – Auto. Bấm menu để xác nhận.
Bypass: gió ngoài trời đưa thẳng vào phòng mà không cần trao đổi nhiệt.
Energy Reclaim…: gió ngoài trời đưa vào phòng và qua trao đổi nhiệt.
Auto: hệ thống tự động lấy các tín hiệu và cài đặt từ FCU và HRV để tự 
động chuyển đổi giữa Bypass và Energy Reclaim.



Điều chỉnh tốc độ thông gió.

Chọn ventilation rate.

Bấm nút mũi tên lên xuống để 
chọn giữa Low – High.

Bấm nút menu lần nữa để xác 
nhận cài đặt.

Trong trường hợp không muốn cài đặt nữa, hoặc do sơ suất bấm nhầm,
bấm nút cancle để hủy và thoát ra trở lại màn hình trước.



Bấm nút ON/OFF để chạy bộ hồi nhiệt thông gió HRV.

Khi  bấm nút ON/OFF lần nữa thì HRV sẽ tắt và đèn nền remote cũng 
tắt.



Cấp quyền lựa chọn cool/heat (chỉ VRV)

Chọn remote KHÔNG có biểu tượng Chuyển giao quyền điều 
khiển.

Bấm cho đèn nền remote sáng lên, rồi bấm giữ nút mode cho 
được hơn 5s.

Biểu tượng                        sẽ xuất hiện nhấp nháy trên tất cả remote, 

của tất cả dàn lạnh trong cùng một hệ dàn nóng.

Chọn remote cần cấp quyền điều khiển.

Bấm nút mode trên remote đó, thì biểu tượng
sẽ biến mất.

Các remote còn lại sẽ giữ lại biểu tượng



Nếu trong hệ thống có sử dụng bộ lựa chọn cool/heat (cool/heat selector) để cài đặt thì toàn bộ remote sẽ 
bị cấm, và xuất hiện biểu tượng

Nguyên tắc làm việc: gọi remote được cấp quyền là remote chủ.

Khi remote chủ chọn các chế độ cool, heat, dry hoặc auto thì toàn bộ dàn lạnh trong hệ dàn nóng sẽ bắt 
buộc chạy theo đúng chế độ đó và không đổi được. Các remote phụ chỉ được chuyển sang chạy quạt 
hoặc tuân theo remote chủ.
Nếu remote chủ chạy cool hoặc dry, thì remote phụ có thể chuyển đổi giữa cool hoặc dry hoặc quạt.

Khi remote chủ chạy quạt thì toàn bộ hệ chỉ có thể chạy quạt.

Cấp quyền lựa chọn cool/heat cần phải được cài trên remote của các hệ bơm nhiệt (heat pump) và hồi 
nhiệt (heat recovery), trên một trong số các remote của hệ.
Ở hệ chỉ chạy lạnh thì không cần thiết.



Khóa nút

Chọn remote cần khóa nút. Bấm cho đèn nền sáng.

Bấm giữ nút Menu trong hơn 5s.

Remote sẽ hiện biểu tượng khóa. Toàn bộ nút trên remote sẽ bị 
khóa và không có tác dụng.

Để mở khóa remote, bấm giữ lại nút menu cho hơn 5s (đèn 
nền sáng)



Sử dụng main menu

Từ màn hình cơ bản, bấm nút menu để vào main menu. Tại main menu bấm lên xuống để chọn các nội 
dung.

Hoặc có thể bấm theo như thanh chỉ dẫn hiện ra ở dưới màn hình.

Bấm nút cancle/return để trở về màn hình cơ bản.

Trong trường hợp không bấm nút nào trong 5 phút, remote tự động trở về lại màn hình cơ bản.



Cài hướng gió riêng biệt

Từ main menu vào Air Flow Direction.

Chọn Individual setting.

Trong Individual setting. Bấm lên xuống
để chọn máy và đầu thổi ra.

Đối với FCU có 4 miệng thổi, có thể điều khiển cánh hướng gió của cả 4 
miệng thổi theo 4 hướng độc lập, riêng biệt. Kí hiệu của 4 miệng thổi quy 
định là các hình vuông

Trong hệ 2 mảnh split, có thể cài cho tối đa 4 FCU.
Trong hệ VRV, có thể cài tối đa cho 16 FCU.
Các FCU được kí hiệu bằng các chữ cái từ A -> P

Sau khi chọn xong máy và hướng gió, bấm mũi tên 
qua phải để chọn chỉnh hướng gió.
Bấm lên xuống để chọn hướng gió cần.
Bấm nút enter để xác nhận cài.
Chú thích:
-No ind. Set: không cài hướng riêng biệt.
-Swing: đảo cánh.
-Blocked: đóng miệng thổi.



Nếu FCU có cài đặt hướng gió riêng biệt thì sẽ 
xuất hiện biểu tượng.

Danh sách cài đặt riêng
Từ Air Flow Direction vào 
Individual setting list.

Một màn hình hiện ra cho thấy 
danh sách các FCU được cài 
đặt hướng gió

Bấm nút lên xuống để di 
chuyển sang máy khác (unitA)

Bấm nút cancle để thoát về 
màn hình trước.



Reset lại toàn bộ cài đặt riêng

Dùng để khôi phục lại cài đặt 
mặc định miệng gió thổi ban 
đầu của FCU.

Từ Air Flow Direction vào 
Individual set all reset.

Bấm mũi tên sang ngang để 
chọn giữa Yes No.

Bấm enter để xác nhận và 
quay trở lại màn hình trước.



Lựa chọn hướng thổi gió
(chỉ cho máy đặt sàn)

Từ Air Flow Direction vào Air 
Direction range select.

Ở khung bên trái bấm lên xuống để 
chọn FCU (Unit select, cho phép 
điều khiển tới 16 FCU, từ 0->15).

Sau khi chọn xong máy thì bấm qua 
phải để chọn điều chỉnh hướng thổi 
gió.

Bấm lên xuống để chuyển đổi giữa 
Standard – Right blow – left blow. 
Như hình bên phải



Khởi động nhanh
(máy hai mảnh)

Khi máy đang chạy ở bất kỳ chế độ 
nào, từ Main menu vào Quick start.

Sau đó màn hình sẽ tự động chuyển 
về màn hình cơ bản. Giờ dưới màn 

hình sẽ chữ Quick Start.
Đã bật chức năng quick start.

Quick start, khi đó tốc độ gió sẽ điều khiển tự động, tăng nhanh công suất dàn nóng và nhanh chóng làm 
phòng đạt nhiệt độ thoải mái.
- Màn hình không hiển thị tốc độ gió, cũng như sẽ không thể điều chỉnh được tốc độ gió. (như hình bên trái 
dưới)
- Không thể chạy quick start ở chế độ fan và dry.
- Quick start sẽ chạy trong khoảng 30 phút rồi trở về vận hành bình thường.
- Kích hoạt bộ điều khiển chế độ sẽ đưa FCU về vận hành bình thường.
- Ở chế độ sưởi, tốc độ gió sẽ tăng và nhiệt độ gió ra có thể giảm. Điều chỉnh vận hành như mong muốn.

Làm tương tự như trên để tắt quick 
start. Khi đó chữ quick start sẽ biến 
mất.



Lựa chọn tiết kiệm năng lượng
Kích hoạt các chức năng tiết kiệm 
năng lượng.

Từ main menu vào Energy Saving 
Option.

Từ Energy Saving Option vào tiếp 
Energy Saving list.

Tại Energy Saving Option, bấm nút 
lên xuống để chuyển đổi lựa chọn 
giữa ON và OFF.
Bấm sang ngang để di chuyển xuống 
các dòng khác.

Sau khi xong bấm Enter để xác nhận 
và thoát về màn hình cơ bản.



Lựa chọn tiết kiệm năng lượng
Setpoint range set là cài đặt cho phép 
giới hạn nhiệt độ điều chỉnh, gồm giới 
hạn trên và giới hạn dưới.

Từ Energy Saving Options vào 
Setpoint range set.

Bấm lên xuống để chỉnh nhiệt độ tăng 
giảm.

Bấm trái phải để di chuyển đối tượng 
cần điều chỉnh.

Bấm enter sau khi cài đặt xong để xác 
nhận và thoát ra màn hình chính.



Lựa chọn tiết kiệm năng lượng
Sensing sensor (low) là chức năng 
không thể được sử dụng trong lúc 
điều khiển nhóm. Trong trường hợp 
này, hệ được điều khiển bởi sensing 
sensor lắp trong FCU chủ.

Từ Energy Saving Options vào 
Sensing sensor (low).

Bấm lên xuống để chỉnh thông số 
tăng giảm.

Bấm trái phải để di chuyển đối tượng 
cần điều chỉnh.

Bấm enter sau khi cài đặt xong để xác 
nhận và thoát ra màn hình chính.

VD: Nếu cảm biến sensor không thấy 
có người trong phòng sẽ tự động tăng 
nhiệt độ lên 1oC mỗi 30 phút, cho tới 
khi đạt 30oC.
Nhiệt độ cài đặt trên remote không 
đổi.



Lựa chọn tiết kiệm năng lượng
Sensing sensor (stop) là chức năng không 
thể được sử dụng trong lúc điều khiển 
nhóm. Trong trường hợp này, hệ được điều 
khiển bởi sensing sensor lắp trong FCU 
chủ.

Từ Energy Saving Options vào Sensing 
sensor (stop).

Absent stop: Khi cảm biến nhận thấy không 
có người thì cảm biến sẽ tự động ngừng 
trong một khoảng thời gian.

VD: Absent stop on/off đặt là ON
Absent stop set time: 1 hours
nếu không có người trong phòng thì cảm 
biến sẽ ngắt trong vòng 1h

Bấm lên xuống để chỉnh giá trị.

Bấm trái phải để di chuyển đối tượng 
cần điều chỉnh.

Bấm enter sau khi cài đặt xong để xác 
nhận và thoát ra màn hình chính.



Lựa chọn tiết kiệm năng lượng
Tự động reset điểm cài đặt.

Từ Energy Saving Options vào 
Setpoint Auto Reset.

Bấm lên xuống để chỉnh nhiệt độ cài 
sẵn và thời gian để reset lại điểm cài 
đặt (setpoint)

Bấm trái phải để di chuyển đối tượng 
cần điều chỉnh.

Bấm enter sau khi cài đặt xong để xác 
nhận và thoát ra màn hình chính.



Lựa chọn tiết kiệm năng lượng
Hẹn giờ tắt.

Từ Energy Saving Options nhảy sang 
trang 2 và chọn Off Timer.

Chọn thời gian để máy tự động tắt. 
Sau thời gian kể từ khi bật máy thì 
máy sẽ tự động tắt. VD như hình là 
sau 60 phút bật máy chạy thì máy sẽ 
tự động tắt.

Các giá trị lựa chọn là bội số của 10 
cho tới 180. Bấm lên xuống để thay 
đổi giá trị. Ấn giữ nút để tăng giảm 
nhanh giá trị.

Sau khi chọn xong nhấn Enter để xác 
nhận và thoát ra màn hình cơ bản.



Lựa chọn tiết kiệm năng lượng
Tiêu thụ điện: cho phép theo dõi mức 
tiêu thụ điện của máy, chức năng có 
hay không phụ thuộc vào model FCU.

Từ Energy Saving Options nhảy sang 
trang 2 và chọn Electricity 
consumption.

Bấm sang trái phải để thay đổi các 
trang hiển thị mức tiêu thụ điện, theo 
thứ tự: Today > yesterday > this week 
(1 tuần) > last week (1 tuần) > this 
year (1 năm) > last year.

Thay đổi giá trị của con số góc phải 
trên bằng nút lên xuống.

Sau khi chọn xong nhấn Enter để xác 
nhận và thoát ra màn hình cơ bản.

Bấm nút cancle để trở lại màn hình 
trước.



Lịch trình
Lịch trình không thể cài trong hệ máy 
có điều khiển trung tâm.

Từ Main menu vào Schedule.

Nếu remote chưa cài ngày giờ thì 
màn hình thông báo cài ngày giờ sẽ 
xuất hiện. Đây là bước bắt buộc, phải 
chọn Yes.

Bấm lên xuống, trái phải để lựa chọn 
và cài đặt ngày giờ.



Lịch trình
Cài đặt số hiệu cho lịch trình. Chức 
năng này cho phép tạo được 3 lịch 
trình.

Từ Schedule vào Schedule nr set.

Bấm lên xuống để chọn giữa 
Schedule nr 1, Schedule nr 2 và 
Schedule nr 3.

Bấm enter để chọn lịch trình.

Bấm enter để xác nhận cài đặt và 
thoát ra màn hình cơ bản.



Lịch trình
Ngày nghỉ: lịch trình hẹn giờ sẽ bị 
khóa trong suốt những ngày được cài 
là ngày nghỉ.

Từ Schedule vào Holidays.

Bấm trái phải để chọn các ngày.
Bấm lên xuống để đánh dấu chọn 
ngày (dấu tick).
Bấm lên xuống để đổi cài đặt giữa cài 
và thả.
Có thể chọn nhiều ngày để làm ngày 
nghỉ.
Để cho phép lịch trình hẹn giờ hoạt 
đông được vào những ngày nghỉ thì 
cài đặt ngày nghỉ phải được thả.

Bấm enter để xác nhận cài đặt và 
thoát ra màn hình cơ bản.

Ngày nghỉ được cài sẽ hiển thị trên 
màn hình Schedule.



Lịch trình
Cài đặt cho lịch trình

Từ Schedule vào Settings.

Lưu ý: đây là cài đặt cho lịch trình đã được chọn ở trước đó ở Schedule nr 
set.

Bấm trái phải để chọn các đối tưởng cần cài đặt. Từ Mon (ngày cần cài) –
Time (giờ tác động) – Act (Tắt/mở) – Cool (nhiệt độ bắt đầu làm lạnh) –
Heat (nhiệt độ bắt đầu sưởi)
Bấm lên xuống để chỉnh sửa các giá trị.

Mục Time: là thời gian trong ngày 24h.

Mục Act: Chỉ được tối 5 tác vụ mỗi ngày. Lựa chọn giữa ON/OFF/--
-ON: Nhiệt độ cài có thể được chỉnh sửa.
-OFF: Nhiệt độ set back có thể được chỉnh sửa.
-“--“: Cả nhiệt độ cài lẫn setback đều bị khóa.

Mục Cool và Heat:
-“--“: chức năng setback đã bị khóa trong khoảng thời gian này.
-“—”: nhiệt độ cài và setback chưa được chọn. Máy sẽ lấy nhiệt độ của 
lần hoạt động gần nhất để dùng.



Lịch trình
Copy lịch trình của ngày trước qua ngày tiếp theo bằng cách bấm nút 
Mode.

VD: ở ngày thứ 3, bấm nút mode sẽ copy lịch trình ngày thứ 2 qua ngày 
thứ 3.

Bấm enter để xác nhận cài đặt và thoát về màn hình cơ bản.



Lịch trình
Kích hoạt/ khóa lịch trình.

Từ Schedula vào Enable/Disable.

Bấm lên xuống để chọn giữa Enable (kích hoạt) và Disable 
(khóa).

Chỉ kích hoạt/khóa cho lịch trình đã được chọn trước đó ở 
Schedule nr set.

Bấm enter để xác nhận cài đặt và thoát ra màn hình cơ bản



Thông tin bảo dưỡng

Từ Main menu qua trang 2, vào 
Maintenance Information.

Số điện thoại của kĩ thuật viên sẽ hiện dưới Contact info. Do kĩ 
thuật viên cài trước, lúc lắp máy. Nếu không cài thì sẽ không hiện 
số.

Model dàn nóng và dàn lạnh cũng sẽ hiển thị. Trong một số 
trường hợp sẽ hiện mã máy thay vì tên máy.

Tên model sẽ không hiển thị nếu PCB dàn lạnh đã bị thay thế.

Lịch sử mã lỗi cũng có thể hiển thị theo. Nếu nó không nhấp nháy 
thì máy vẫn đang chạy bình thường. Giữ nút ON/OFF trên 5s để 
tắt lịch sử mã lỗi.



Cấu hình (configurate)

Từ Main menu qua trang 2, vào 
Configuration.

Draft prevention: chức năng ngăn chặn luồng gió lạnh vào phòng.

Từ Configuration vào Draft Prevention.

Chọn giữa Enable (bật) và Disable (tắt).

Bấm Enter để xác nhận và thoát ra màn hình cơ bản.



Cấu hình (configurate)

Chế độ hiển thị - display mode.

Từ Configuration vào Display

Trong Display có 2 lựa chọn là Display mode và Display item.

Trong Display mode có 2 lựa chọn là Standard và Detailed.

Khi chọn Standard thì màn hình sẽ hiển thị theo tiêu chuẩn cơ bản.

Khi Detailed thì màn hình sẽ hiển thị chi tiết.

Trong Display item có 4 lựa chọn là: (tùy thuộc model)
- None: không hiển thị
- Room temp: nhiệt độ phòng, lấy tín hiệu từ cảm biến trên remote.
- Outdoor air temp: nhiệt độ ngoài dàn nóng, phụ thuộc vị trí dàn nóng 
hoặc chế độ chạy của dàn nóng (như xả tuyết)
- System



Cấu hình (configurate)

Độ sáng màn hình remote

Từ Configuration vào Contrast 
Adjustment.

Bấm lên để giảm độ sáng.

Bấm xuống để tăng độ sáng.

Bấm Enter để xác nhận cài đặt rồi thoát ra màn hình cơ bản.



Cài đặt hiện tại (current settings)

Để xem thông tin cài đặt hiện tại trên 
remote.

Từ Main menu vào trang 2, vào 
Current Settings.

Một danh sách các thông tin cài đặt (tùy thuộc model) đang dùng sẽ 
hiện ra.
Bấm trái phải để qua các trang khác.



Giờ và lịch

Để cài đặt thông tin ngày giờ

Từ Main menu vào trang 2, vào Clock 
& Calendar.
Để cài ngày giờ vào Date &Time.

Trong Date & Time, bấm mũi tên lên 
xuống để thay đổi con số, bấm trái 
phải đi di chuyển sang đối tượng 
khác, bấm giữ nút để con số chạy 
nhanh.
Bấm Enter để xác nhận cài đặt.

Vào 12H/24H Clock để lựa chọn hiển 
thị ngày 12 tiếng hoặc ngày 24 tiếng.

Bấm mũi tên lên xuống để chuyển 12-
24. Bấm enter để xác nhận cài đặt.



Ngôn ngữ

Để cài ngôn ngữ.

Từ Main menu vào trang 2, vào 
Language.

Bấm lên xuống để chuyển ngôn ngữ.

Bấm Enter để xác nhận cài đặt.

Các ngôn ngữ hỗ trợ: Anh, Đức, 
Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, 
Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Nga, Hy 
Lạp.



Bảo trì (maintenance)

Khi đến thời điểm để bảo trì, vệ sinh, 
phía dưới remote sẽ hiện dòng chữ 
“Time to clean …”

Sau khi vệ sinh xong, để reset lại 
đồng hồ bảo trì thì phải vào Main 
menu, chọn Reset Filter Indicator.

Bấm Enter để xác nhận cài đặt.

Khi ra ngoài màn hình cơ bản dòng 
chữ sẽ biến mất. Đồng hồ bảo trì sẽ 
đếm lại từ đầu.



Mã lỗi

Khi hệ thống bị lỗi, dưới màn hình cơ 
bản remote sẽ hiện dòng chữ Error: 
Push Menu button hoặc Warning: 
Push Menu button.

Đồng thời đèn nút ON/OFF sẽ nháy.

Bấm nút Menu.

Màn hình mã lỗi sẽ hiện ra, đồng thời 
số liên lạc của kĩ thuật, tên model 
máy.



Maõ söï coá Dieãn giaûi söï coá Bieän phaùp kieåm tra vaø xöû lyù

A0 Loãi cuûa thieát bò baûo veä beân ngoaøi.
- Kiểm tra lại caøi ñặt vaø thiết bị kết nối beân ngoaøi
- Thieát bò khoâng töông thích
- Loãi board daøn laïnh

A1 Loãi ôû boardard maïch, E2PROM. - Thay board daøn lạnh

A3 Loãi ôû heä thoáng ñieàu khieån möùc nöôùc xaû(33H).

- Điện khoâng ñược cung cấp
- Kieåm tra coâng taéc phao.
- Kieåm tra bôm nöôùc xaû
- Kieåm tra ñöôøng oáng nöôùc xaû coù ñaûm baûo ñoä doác khoâng
- Loãi board daøn laïnh
- Loûng daây keát noái

A6 Motor quaït (MF) bò hoûng, quaù taûi.
- Thay moâ tô quaït
- Loãi keát noái daây giöõa moâ tô quaït vaø board daøn laïnh

A7 Motor caùnh ñaûo gioù bò loãi

- Kieåm tra moâ tô caùnh ñaûo gioù
- Caùnh ñaûo gioù bò keït
- Loãi keát noái daây moâ tô Swing
- Loãi board daøn laïnh

A9 Loãi van tieát löu ñieän töû (20E).
- Kieåm tra cuoän daây van tieát löu ñieän töû, thaân van
- Keát noái daây bò loãi
- Loãi board daøn laïnh

AF Loãi möïc thoaùt nöôùc xaû daøn laïnh
- Kieåm tra ñöôøng oáng thoaùt nöôùc, 
- PCB daøn laïnh.
- boardä phuï kieän tuøy choïn (ñoä aåm)bò loãi

BAÛNG MAÕ LOÃI  HEÄ THOÁNG VRV 

DÀN LẠNH DÀN NÓNG HỆ THỐNGGHI CHÚ:

ä p ï ä y ï ( ä ) ò

C4
Loãi ôû ñaàu caûm bieán nhieät ñoä(R2T) ôû daøn trao ñoåi 
nhieät

- Kieåm tra caûm bieán nhieät ñoä ñöôøng oáng gas loûng
- Loãi board daøn laïnh

C5
Loãi ôû ñaàu caûm bieán nhieät ñoä (R3T) ñöôøng oáng gas 
hôi .

- Kieåm tra caûm bieán nhieät ñoä ñöôøng oáng ga hôi
- Loãi board daøn laïnh

C9 Loãi ôû ñaàu caûm bieán nhieät ñoä (R1T) gioù hoài .
- Kieåm tra caûm bieán nhieät ñoä gioù hoài
- Loãi board daøn laïnh.

CJ Loãi ôû ñaàu caûm bieán nhieät ñoä treân remote ñieàu khieån.
- Loãi caûm bieán nhieät ñoä cuûa ñieàu khieån
- Loãi board romote ñieàu khieån

E1 Loãi cuûa boardard maïch. - Thay board maïch daøn noùng

E3 Loãi do söï taùc ñoäng cuûa coâng taéc cao aùp.

- Kieåm tra aùp suaát cao daãn tôùi taùc ñoäng cuûa coâng taéc aùp suaát cao
- Loãi coâng taéc aùp suaát cao
- Loãi board daøn noùng
- Loãi caûm bieán aùp löïc cao
- Loãi töùc thôøi - nhö do maát ñieän ñoät ngoät

E4 Loãi do söï taùc ñoäng cuûa caûm bieán haï aùp.

- Aùp suaát thaáp baát thöôøng(<0,07Mpa)
- Loãi caûm bieán aùp suaát thaáp.
- Loãi board daøn noùng.
- Van chaën khoâng ñöôïc môû

E5 Loãi do ñoäng cô maùy neùn inverter

- Maùy neùn inverter bò keït, bò doø ñieän, bò loãi cuoän daây.
- Daây chaân lock bò sai (U,V,W)
- Loãi board bieán taàn
- Van chaën chöa môû.
- Cheânh leäch aùp löïc cao khi khôûi ñoäng( >0.5Mpa) 
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E6 Loãi do maùy neùn thöôøng bò keït hoaëc bò quaù doøng.

- Van chaën chöa môû.
- Daøn noùng khoâng giaûi nhieät toát
- Ñieän aùp caáp khoâng ñuùng
- Khôûi ñoäng töø bò loãi
- Hoûng maùy neùn thöôøng
- Caûm bieán doøng bò loãi

E7 Loãi ôû moâ tô quaït daøn noùng.

- Loãi keát noái quaït vaø board daøn noùng
- Quaït bò keït
- Loãi moâ tô quaït daøn noùng
- Loãi board bieán taàn quaït daøn noùng

F3 Nhieät ñoä ñöôøng oáng ñaåy khoâng bình thöôøng.
- Loãi keát noái cuûa caûm bieán nhieät ñoä oáng ñaåy.
- Caûm bieán nhieät ñoä oáng ñaåy bò loãi hoaëc sai vò trí
- Loãi board daøn noùng

H7 Tín hieäu töø moâ tô quaït daøn noùng khoâng bình thöôøng.
- Loãi quaït daøn noùng
- board Inverter quaït loãi
- Daây truyeàn tín hieäu loãi

H9 Loãi ôû ñaàu caûm bieán nhieät ñoä (R1T) gioù beân ngoaøi.
- Kieåm tra caûm bieán nhieät ñoä gioù ra daøn noùng bò loãi
- Loãi board daøn noùng 

J2 Loãi ôû ñaàu caûm bieán doøng ñieän.
- Kieåm tra caûm bieán doøng bò loãi
- board daøn noùng bò loãi

J3
Loãi ôû ñaàu caûm bieán nhieät ñoä ñöôøng oáng gas ñi 
(R31T~R33T).

- Loãi caûm bieán nhieät ñoä oáng ñaåy 
- Loãi board daøn noùng
- Loãi keát noái cuûa caûm bieán nhieät ñoä

J5
Loãi ôû ñaàu caûm bieán nhieät ñoä (R2T) ñöôøng oáng gas 
veà.

- Loãi caûm bieán nhieät ñoä oáng huùt
- Loãi board daøn noùng
- Loãi keát noái cuûa caûm bieán nhieät ñoä

J9 Loãi caûm bieán ñoä quaù laïnh(R5T)
- Loãi caûm bieán ñoä quaù laïnh R5T
- Loãi board daøn noùng
- Loãi caûm bieán aùp suaát cao

JA Loãi ôû ñaàu caûm bieán aùp suaát ñöôøng oáng gas ñi. - Loãi board daøn noùng
- Loãi keát noái cuûa caûm bieán nhieät ñoä hoaëc vò trí sai

JC Loãi ôû ñaàu caûm bieán aùp suaát ñöôøng oáng gas veà.
- Loãi caûm bieán aùp suaát thaáp
- Loãi board daøn noùng
- Loãi keát noái cuûa caûm bieán nhieät ñoä hoaëc vò trí sai

L4 Loãi do nhieät ñoä caùnh taûn nhieät boardä bieán taàn taêng.
- Nhieät ñoä caùnh taûn nhieät taêng cao (≥93°C)
- Loãi board maïch
- Loãi caûm bieán nhieät ñoä caùnh taûn nhieät

L5 Maùy neùn bieán taàn baát thöôøng
- Hö cuoän daây maùy neùn Inverter
- Loãi khôûi ñoäng maùy neùn
- board Inverter bò loãi

L8 Loãi do doøng bieán taàn khoâng bình thöôøng.

- Maùy neùn Inverter quaù taûi
- Loãi board Inverter
- Maùy neùn hoûng cuoäân daây( doø ñieän, daây chaân lock…)
- Maùy neùn bò loãi

L9 Loãi do söï khôûi ñoäng maùy neùn bieán taàn.

- Loãi maùy neùn Inverter
- Loãi daây keát noái sai(U,V,W,N)
- Khoâng ñaûm baûo cheânh leäch aùp suaát cao aùp vaø haï aùp khi khôåi ñoäng
- Van chaën chöa môû
- Loãi board Inverter

LC
Loãi do tín hieäu giöõa board Inverter vaø board ñieàu 
khieån 

- Loãi do keát noái giöõa board Inverter vaø board ñieàu khieån daøn noùng
- Loãi board ñieàu khieån daøn noùng 
- Loãi board Inverter
- Loãi boardä loïc nhieãu
- Loãi quaït Inverter
- Keát noái quaït khoâng ñuùng
- Loãi maùy neùn
- Loãi moâ tô quaït q ï

Page 36 of 38



P4 Loãi caûm bieán taêng nhieät ñoä caùnh taûn nhieät Inverter 
- Loãi caûm bieán nhieät ñoä caùnh taûn nhieät 
- Loãi board Inverter

PJ Loãi caøi ñaët coâng suaát daøn noùng
- Chöa caøi ñaët coâng suaát daøn noùng
- Caøi ñaët sai coâng suaát daøn noùng khi thay theá board daøn noùng

U0 Caûnh baùo thieáu ga 

- Thieáu ga hoaëc ngeït oáng ga (loãi thi coâng ñöôøng oáng)
- Loãi caûm bieán nhieät (R4T, R7T)
- Loãi caûm bieán aùp suaát thaáp
- Loãi board daøn noùng A1P

U1
Ngöôïc pha, maát pha

- Nguoàn caáp bò ngöôïc pha
- Nguoàn caáp bò maát pha
- Loãi board daøn noùng

U2 Khoâng ñuû ñieän aùp nguoàn hoaëc bò tuït aùp nhanh.

- Nguoàn ñieän caáp khoâng ñuû
- Loãi nguoàn töùc thôøi
- Maát pha
- Loãi board Inverter
- Loãi board ñieàu khieån daøn noùng
- Loãi daây ôû maïch chính
- Loãi maùy neùn
- Loãi moâ tô quaït
- Loãi daây truyeàn tín hieäu

U3 Loãi do söï vaän haønh kieåm tra khoâng döôïc thöïc hieän. - Chaïy kieåm tra laïi heä thoáng

U4
Loãi do ñöôøng truyeàn tín hieäu giöõa caùc daøn laïnh vaø 
daøn noùng 

- Daây giöõa daøn laïnh-daøn noùng, daøn noùng-daøn noùng bò ñöùt, ngaén 
maïch hoaëc ñaáu sai (F1,F2)
- Nguoàn daøn noùng hoaëc daøn laïnh bò maát
- Heä thoáng ñòa chæ khoâng phuø hôïp
- Loãi board daøn laïnh
- Loãi board daøn noùng
- Kieåm tra ñöôøng truyeàn giöõa daøn laïnh vaø remote

Kieåm tra lai caøi ñaët neáu 1 daøn lanh söû dung 2 remote
U5

Loãi do ñöôøng truyeàn tín hieäu giöõa daøn laïnh vaø 
remote.

- Kieåm tra laïi caøi ñaët neáu 1 daøn laïnh söû duïng 2 remote 
- Loãi board remote
- Loãi board daøn laïnh
- Loãi coù theå xaûy ra do nhieãu

U7 Loãi truyeàn tín hieäu giöõa caùc daøn noùng

- Kieåm tra keát noái giöõa daøn noùng vaø Adapter ñieàu khieån C/H
- Kieåm tra daây tín hieäu giöõa daøn noøng vôùùi daøn noùng
- Kieåm tra board maïch daøn noùng
- Loãi Adapter ñieàu khieån Cool/Heat
- Adapter ñieàu khieån Cool/Heat khoâng töông thích
- Ñòa chæ khoâng ñuùng(daøn noùng vaø Adapter ñieàu khieån C/H)

U8
Loãi ñöôøng truyeàn tín hieäu giöõa caùc remote “M” vaø 
”S”ø.

- Kieåm tra laïi daây truyeàn tín hieäu giöõa remote chính vaø phuï
- Loãi board remote
- Loãi keát noái ñieàu khieån phuï

U9
Loãi do ñöôøng truyeàn tín hieäu giöõa caùc daøn laïnh vaø 
daøn noùng trong cuøng moät heä thoáng.

- Kieåm tra laïi Daây truyeàn tín hieäu beân trong vaø beân ngoaøi heä thoáng
- Kieåm tra laïi van tieát löu ñieän töû treân daøn laïnh cuûa heä thoáng
- Loãi board daøn laïnh cuûa heä thoáng
- Loãi keát noái giöõa daøn noùng vaø daøn laïnh

UA Loãi do vöôït quaù soá daøn laïnh, v.v...

- Kieåm tra laïi soá löôïng daøn laïnh
- Loãi board daøn noùng
- Khoâng töông thích giöõa daøn noùng vaø daøn laïnh
- Khoâng caøi ñaët laïi board daøn noùng khi tieán haønh thay theá

UC Truøng laëp ñòa chæ ôû remote trung taâm. - Kieåm tra laïi ñòa chæ cuûa heä thoáng vaø caøi ñaët laïi

UE
Loãi do ñöôøng truyeàn tín hieäu giöõa remote ñieàu khieån 
trung taâm vaø daøn laïnh .

- Kieåm tra tín hieäu giöõa daøn laïnh vaø ñieàu khieån trung taâm
- Loãi truyeàn tín hieäu cuûa ñieàu khieån chuû (master)
- Loãi board ñieàu khieån trung taâm
- Loãi board daøn laïnh
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UF
Heä thoáng laïnh chöa ñöôïc laép ñuùng, khoâng töông 
thích daây ñieàu khieån / ñöôøng oáng gas .

- Kieåm tra tín hieäu giöõa daøn laïnh vaø daøn noùng
- Loãi board daøn laïnh
- Van chaën chöa môû
- Khoâng thöïc hieän chaïy kieåm tra heä thoáng

UH
Söï coá veà heä thoáng, ñòa chæ heä thoáng gas khoâng xaùc 
ñònh

- Kieåm tra tín hieäu daøn noùng-daøn laïnh, daøn noùng-daøn noùng
- Loãi board daøn laïnh
- Loãi board daøn noùng

Ghi chú : Khi máy báo sự cố (đèn đỏ nhấp nháy) ở góc dưới màn hình bên trái sẽ hiển thị mã lỗi ( ví dụ U1,A3,...).

Xin vui lòng thông báo mã lỗi tới Công Ty Việt Kim :

Điện thọai : 08-62811248 , Fax: 08-62811249, Gặp bộ phận sửa chữa để được hướng dẫn.
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SEG1 SEG2 SEG3 SEG1 SEG2 SEG3

E1-1 Bo dàn nóng bị lỗi E 1 0 1

E1-2 Lỗi xuất phát từ bo dàn nóng 0 2

E2-1 Phát hiện lỗi dòng điện rò đất - DN chủ E 2 0 1

E2-2 Phát hiện lỗi dòng điện rò đất - DN phụ 1 0 2

E2-3 Phát hiện lỗi dòng điện rò đất - DN phụ 2 0 3

E2-6 Mất tín hiệu cuộn dây phát hiện lỗi dòng điện rò đất - DN chủ 0 6

E2-7 Mất tín hiệu cuộn dây phát hiện lỗi dòng điện rò đất - DN phụ 1 0 7

E2-8 Mất tín hiệu cuộn dây phát hiện lỗi dòng điện rò đất - DN phụ 2 0 8

E3-1 Công tắc cao áp tác động - DN chủ E 3 0 1

E3-2 Áp suất cao, nạp dư ga, van chặn đóng - DN chủ 0 2

E3-3 Công tắc cao áp tác động - DN phụ 1 0 3

E3-4 Áp suất cao, nạp dư ga, van chặn đóng - DN phụ 1 0 4

E3-5 Công tắc cao áp tác động - DN phụ 2 0 5

E3-6 Áp suất cao, nạp dư ga, van chặn đóng - DN phụ 2 0 6

E3-13 Lỗi kiểm tra van chặn đường lỏng - DN chủ 1 3

E3-14 Lỗi kiểm tra van chặn đường lỏng - DN phụ 1 1 4

E3-15 Lỗi kiểm tra van chặn đường lỏng - DN phụ 2 1 5

E3-18 Lỗi lặp lại tất cả của công tắc cao áp 1 8

E4-1 Lỗi cảm biến hạ áp - DN chủ E 4 0 1

E4-2 Lỗi cảm biến hạ áp - DN phụ 1 0 2

E4-3 Lỗi cảm biến hạ áp - DN phụ 2 0 3

E5-1 Kẹt máy nén Inverter 1 - DN chủ E 5 0 1

E5-2 Kẹt máy nén Inverter 1 - DN phụ 1 0 2

E5-3 Kẹt máy nén Inverter 1 - DN phụ 2 0 3

E5-7 Kẹt máy nén Inverter 2 - DN chủ 0 7

E5-8 Kẹt máy nén Inverter 2 - DN phụ 1 0 8

E5-9 Kẹt máy nén Inverter 2 - DN phụ 2 0 9

E7-1 Kẹt motor quạt 1 - DN chủ E 7 0 1

E7-2 Kẹt motor quạt 2 - DN chủ 0 2

E7-5 Quá dòng tức thời motor quạt 1 - DN chủ 0 5

E7-6 Quá dòng tức thời motor quạt 2 - DN chủ 0 6

E7-9 Lỗi IPM motor quạt 1 - DN chủ 0 9

E7-10 Lỗi IPM motor quạt 2 - DN chủ 1 0

E7-13 Kẹt motor quạt 1 - DN phụ 1 1 3

E7-14 Kẹt motor quạt 2 - DN phụ 1 1 4

E7-17 Quá dòng tức thời motor quạt 1 - DN phụ 1 1 7

E7-18 Quá dòng tức thời motor quạt 2 - DN phụ 1 1 8

E7-21 Lỗi IPM motor quạt 1 - DN phụ 1 2 1

E7-22 Lỗi IPM motor quạt 2 - DN phụ 1 2 2

E7-25 Kẹt motor quạt 1 - DN phụ 2 2 5

E7-26 Kẹt motor quạt 2 - DN phụ 2 2 6

E7-29 Quá dòng tức thời motor quạt 1 - DN phụ 2 2 9

E7-30 Quá dòng tức thời motor quạt 2 - DN phụ 2 3 0

E7-33 Lỗi IPM motor quạt 1 - DN phụ 2 3 3

E7-34 Lỗi IPM motor quạt 2 - DN phụ 2 3 4

BẢNG MÃ LỖI CHI TIẾT VRV IV

Mã lỗi Mô tả mã lỗi
Mã đầu Mã sau



E9-1 Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 2 (Y2E) - DN chủ E 9 0 1

E9-3 Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 3 (Y3E) - DN chủ 0 3

E9-4 Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 1 (Y1E) - DN chủ 0 4

E9-5 Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 2 (Y2E) - DN phụ 1 0 5

E9-6 Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 3 (Y3E) - DN phụ 1 0 6

E9-7 Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 1 (Y1E) - DN phụ 1 0 7

E9-8 Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 2 (Y2E) - DN phụ 2 0 8

E9-9 Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 3 (Y3E) - DN phụ 2 0 9

E9-10 Lỗi cuộn dây van tiết lưu điện tử 1 (Y1E) - DN phụ 2 1 0

E9-20 Sự cố cuộn dây van tiết lưu điện tử 1 (Y1E) - DN chủ 2 0

E9-21 Phát hiện sự cố cuộn dây van tiết lưu điện tử 1 (Y1E) - DN phụ 1 2 1

E9-22 Phát hiện sự cố cuộn dây van tiết lưu điện tử 1 (Y1E) - DN phụ 2 2 2

E9-23 Phát hiện sự cố cuộn dây van tiết lưu điện tử 2 (Y2E) - DN chủ 2 3

E9-24 Phát hiện sự cố cuộn dây van tiết lưu điện tử 2 (Y2E) - DN phụ 1 2 4

E9-25 Phát hiện sự cố cuộn dây van tiết lưu điện tử 2 (Y2E) - DN phụ 2 2 5

F3-1 Nhiệt độ ống đẩy (ống xả đầu máy nén) tăng cao - DN chủ F 3 0 1

F3-3 Nhiệt độ ống đẩy (ống xả đầu máy nén) tăng cao - DN phụ 1 0 3

F3-5 Nhiệt độ ống đẩy (ống xả đầu máy nén) tăng cao - DN phụ 2 0 5

F3-20 Lỗi quá nhiệt máy nén - DN chủ 2 0

F3-21 Lỗi quá nhiệt máy nén - DN phụ 1 2 2

F3-22 Lỗi quá nhiệt máy nén - DN phụ 2 2 1

F4-1 Báo động ẩm trong hệ thống F 4 0 1

F4-2 Phát hiện lỗi - báo động ẩm INV.1 - DN chủ 0 2

F4-3 Phát hiện lỗi - báo động ẩm INV.2 - DN chủ 0 3

F4-4 Phát hiện lỗi - báo động ẩm INV.1 - DN phụ 1 0 4

F4-5 Phát hiện lỗi - báo động ẩm INV.2 - DN phụ 1 0 5

F4-6 Phát hiện lỗi - báo động ẩm INV.1 - DN phụ 2 0 6

F4-7 Phát hiện lỗi - báo động ẩm INV.2 - DN phụ 2 0 7

F4-8 Phát hiện lỗi - lỗi ẩm INV.1 - DN chủ 0 8

F4-9 Phát hiện lỗi - lỗi ẩm INV.2 - DN chủ 0 9

F4-10 Phát hiện lỗi - lỗi ẩm INV.1 - DN phụ 1 1 0

F4-11 Phát hiện lỗi - lỗi ẩm INV.2 - DN phụ 1 1 1

F4-12 Phát hiện lỗi - lỗi ẩm INV.1 - DN phụ 2 1 2

F4-13 Phát hiện lỗi - lỗi ẩm INV.2 - DN phụ 2 1 3

F4-14 Phát hiện lỗi - báo động lỗi DL 1 4

F6-2 Nạp dư gas F 6 0 2

H3-2 Lỗi kết nối (PCB Khiển & INV. 1 (A3P)) - DN chủ H 3 0 2

H3-3 Lỗi kết nối (PCB Khiển & INV. 2 (A6P)) - DN chủ 0 3

H3-4 Lỗi kết nối (PCB Khiển & INV. 1 (A3P)) - DN phụ 1 0 4

H3-5 Lỗi kết nối (PCB Khiển & INV. 2 (A6P)) - DN phụ 1 0 5

H3-6 Lỗi kết nối (PCB Khiển & INV. 1 (A3P)) - DN phụ 2 0 6

H3-7 Lỗi kết nối (PCB Khiển & INV. 2 (A6P)) - DN phụ 2 0 7

H7-1 Lỗi phát hiện tín hiệu motor quạt 1 - DN chủ H 7 0 1

H7-2 Lỗi phát hiện tín hiệu motor quạt 2 - DN chủ 0 2

H7-5 Lỗi phát hiện tín hiệu motor quạt 1 - DN phụ 1 0 5

H7-6 Lỗi phát hiện tín hiệu motor quạt 2 - DN phụ 1 0 6

H7-9 Lỗi phát hiện tín hiệu motor quạt 1 - DN phụ 2 0 9

H7-10 Lỗi phát hiện tín hiệu motor quạt 2 - DN phụ 2 1 0



H9-1 Lỗi cảm biến nhiệt gió ngoài trời - DN chủ H 9 0 1

H9-2 Lỗi cảm biến nhiệt gió ngoài trời - DN phụ 1 0 2

H9-3 Lỗi cảm biến nhiệt gió ngoài trời - DN phụ 2 0 3

J3-16 Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 1: Open - DN chủ J 3 1 6

J3-17 Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 1: Short - DN chủ 1 7

J3-22 Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 1: Open - DN phụ 1 2 2

J3-23 Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 1: Short - DN phụ 1 2 3

J3-28 Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 1: Open - DN phụ 2 2 8

J3-29 Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 1: Short - DN phụ 2 2 9

J3-18 Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 2: Open - DN chủ 1 8

J3-19 Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 2: Short - DN chủ 1 9

J3-24 Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 2: Open - DN phụ 1 2 4

J3-25 Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 2: Short - DN phụ 1 2 5

J3-30 Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 2: Open - DN phụ 2 3 0

J3-31 Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi 2: Short - DN phụ 2 3 1

J3-47 Lỗi cảm biến nhiệt vỏ máy nén: Open - DN chủ 4 7

J3-48 Lỗi cảm biến nhiệt vỏ máy nén: Short - DN chủ 4 8

J3-49 Lỗi cảm biến nhiệt vỏ máy nén: Open - DN phụ 1 4 9

J3-50 Lỗi cảm biến nhiệt vỏ máy nén: Short - DN phụ 1 5 0

J3-51 Lỗi cảm biến nhiệt vỏ máy nén: Open - DN phụ 2 5 1

J3-52 Lỗi cảm biến nhiệt vỏ máy nén: Short - DN phụ 2 5 2

J3-56 Cảnh báo ống gas đi - DN chủ 5 6

J3-57 Cảnh báo ống gas đi - DN phụ 1 5 7

J3-58 Cảnh báo ống gas đi - DN phụ 2 5 8

J5-1 Cảm biến nhiệt đầu vào bình tách lỏng bất thường - DN chủ J 5 0 1

J5-3 Cảm biến nhiệt đầu vào bình tách lỏng bất thường - DN phụ 1 0 3

J5-5 Cảm biến nhiệt đầu vào bình tách lỏng bất thường - DN phụ 2 0 5

J5-15 Phát hiện lỗi cảm biến nhiệt đầu vào bình tách lỏng - DN chủ 1 5

J5-16 Phát hiện lỗi cảm biến nhiệt đầu vào bình tách lỏng - DN phụ 1 1 6

J5-17 Phát hiện lỗi cảm biến nhiệt đầu vào bình tách lỏng - DN phụ 2 1 7

J6-1 Lỗi cảm biến nhiệt dàn TĐN - DN chủ J 6 0 1

J6-2 Lỗi cảm biến nhiệt dàn TĐN - DN phụ 1 0 2

J6-3 Lỗi cảm biến nhiệt dàn TĐN - DN phụ 2 0 3

J7-6 Lỗi cảm biến nhiệt ống lỏng quá lạnh (R5T) - DN chủ J 7 0 6

J7-7 Lỗi cảm biến nhiệt ống lỏng quá lạnh (R5T) - DN phụ 1 0 7

J7-8 Lỗi cảm biến nhiệt ống lỏng quá lạnh (R5T) - DN phụ 2 0 8

J8-1 Lỗi cảm biến nhiệt ống lỏng dàn TĐN (R4T) - DN chủ J 8 0 1

J8-2 Lỗi cảm biến nhiệt ống lỏng dàn TĐN (R4T) - DN phụ 1 0 2

J8-3 Lỗi cảm biến nhiệt ống lỏng dàn TĐN (R4T) - DN phụ 2 0 3

J9-1 Lỗi cảm biến nhiệt đầu ra của dàn TĐN quá lạnh - DN chủ J 9 0 1

J9-2 Lỗi cảm biến nhiệt đầu ra của dàn TĐN quá lạnh - DN phụ 1 0 2

J9-3 Lỗi cảm biến nhiệt đầu ra của dàn TĐN quá lạnh - DN phụ 2 0 3

J9-8
Phát hiện lỗi - hỏng cảm biến nhiệt đầu ra của dàn TĐN quá lạnh - 

DN chủ
0 8

J9-9
Phát hiện lỗi - hỏng cảm biến nhiệt đầu ra của dàn TĐN quá lạnh - 

DN phụ 1
0 9

J9-10
Phát hiện lỗi - hỏng cảm biến nhiệt đầu ra của dàn TĐN quá lạnh - 

DN phụ 2
1 0



JA-6 Lỗi cảm biến cao áp: Open - DN chủ J A 0 6

JA-7 Lỗi cảm biến cao áp: Short - DN chủ 0 7

JA-8 Lỗi cảm biến cao áp: Open - DN phụ 1 0 8

JA-9 Lỗi cảm biến cao áp: Short - DN phụ 1 0 9

JA-10 Lỗi cảm biến cao áp: Open - DN phụ 2 1 0

JA-11 Lỗi cảm biến cao áp: Short - DN phụ 2 1 1

JC-6 Lỗi cảm biến hạ áp: Open - DN chủ J C 0 6

JC-7 Lỗi cảm biến hạ áp: Short - DN chủ 0 7

JC-8 Lỗi cảm biến hạ áp: Open - DN phụ 1 0 8

JC-9 Lỗi cảm biến hạ áp: Short - DN phụ 1 0 9

JC-10 Lỗi cảm biến hạ áp: Open - DN phụ 2 1 0

JC-11 Lỗi cảm biến hạ áp: Short - DN phụ 2 1 1

L1-1 Quá dòng tức thời - Máy nén INV 1 - DN chủ L 1 0 1

L1-2 Lỗi cảm biến dòng - Máy nén INV 1 -DN chủ 0 2

L1-3 Dòng bù - Máy nén INV 1 - DN chủ 0 3

L1-4 Hỏng transistor nguồn - Máy nén INV 1 - DN chủ 0 4

L1-5 Nút gạt điều chỉnh INV - Máy nén INV 1- DN chủ 0 5

L1-17 Quá dòng tức thời - Máy nén INV 2 - DN chủ 1 7

L1-18 Lỗi cảm biến dòng - Máy nén INV 2 -DN chủ 1 8

L1-19 Dòng bù - Máy nén INV 2 - DN chủ 1 9

L1-20 Hỏng transistor nguồn - Máy nén INV 2 - DN chủ 2 0

L1-21 Nút gạt điều chỉnh INV - Máy nén INV 2 - DN chủ 2 1

L1-28 Lỗi motor quạt INV 1 - DN chủ - ROM 2 8

L1-29 Lỗi motor quạt INV 2 - DN chủ - ROM 2 9

L1-36 Lỗi máy nén INV 1 - DN chủ - ROM 3 6

L1-37 Lỗi máy nén INV 2 - DN chủ - ROM 3 7

L1-47 Lỗi nguồn cấp máy nén INV 1 - DN chủ 4 7

L1-48 Lỗi nguồn cấp máy nén INV 2 - DN chủ 4 8

L1-7 Quá dòng tức thời - Máy nén INV 1 - DN phụ 1 0 7

L1-8 Lỗi cảm biến dòng - Máy nén INV 1 -DN phụ 1 0 8

L1-9 Dòng bù - Máy nén INV 1 - DN phụ 1 0 9

L1-10 Hỏng transistor nguồn - Máy nén INV 1 - DN phụ 1 1 0

L1-15 Nút gạt điều chỉnh INV - Máy nén INV 1- DN phụ 1 1 5

L1-22 Quá dòng tức thời - Máy nén INV 2 - DN phụ 1 2 2

L1-23 Lỗi cảm biến dòng - Máy nén INV 2 -DN phụ 1 2 3

L1-24 Dòng bù - Máy nén INV 2 - DN phụ 1 2 4

L1-25 Hỏng transistor nguồn - Máy nén INV 2 - DN phụ 1 2 5

L1-26 Nút gạt điều chỉnh INV - Máy nén INV 2 - DN phụ 1 2 6

L1-32 Lỗi motor quạt INV 1 - DN phụ 1 - ROM 3 2

L1-33 Lỗi motor quạt INV 2 - DN phụ 1 - ROM 3 3

L1-38 Lỗi máy nén INV 1 - DN phụ 1 - ROM 3 8

L1-39 Lỗi máy nén INV 2 - DN phụ 1 - ROM 3 9

L1-49 Lỗi nguồn cấp máy nén INV 1 - DN phụ 1 4 9

L1-50 Lỗi nguồn cấp máy nén INV 2 - DN phụ 1 5 0

L1-11 Quá dòng tức thời - Máy nén INV 1 - DN phụ 2 1 1

L1-12 Lỗi cảm biến dòng - Máy nén INV 1 -DN phụ 2 1 2

L1-13 Dòng bù - Máy nén INV 1 - DN phụ 2 1 3

L1-14 Hỏng transistor nguồn - Máy nén INV 1 - DN phụ 2 1 4

L1-16 Nút gạt điều chỉnh INV - Máy nén INV 1- DN phụ 2 1 6

L1-34 Quá dòng tức thời - Máy nén INV 2 - DN phụ 2 3 4

L1-35 Lỗi cảm biến dòng - Máy nén INV 2 -DN phụ 2 3 5



L1-40 Dòng bù - Máy nén INV 2 - DN phụ 2 L 1 4 0

L1-41 Hỏng transistor nguồn - Máy nén INV 2 - DN phụ 2 4 1

L1-42 Nút gạt điều chỉnh INV - Máy nén INV 2 - DN phụ 2 4 2

L1-43 Lỗi motor quạt INV 1 - DN phụ 2 - ROM 4 3

L1-44 Lỗi motor quạt INV 2 - DN phụ 2 - ROM 4 4

L1-45 Lỗi máy nén INV 1 - DN phụ 2 - ROM 4 5

L1-46 Lỗi máy nén INV 2 - DN phụ 2 - ROM 4 6

L1-51 Lỗi nguồn cấp máy nén INV 1 - DN phụ 2 5 1

L1-52 Lỗi nguồn cấp máy nén INV 2 - DN phụ 2 5 2

L2-1 Lỗi nguồn tạm thời - DN chủ L 2 0 1

L2-2 Lỗi nguồn tạm thời - DN phụ 1 0 2

L2-3 Lỗi nguồn tạm thời - DN phụ 2 0 3

L2-4 Nguồn bật - DN chủ 0 4

L2-5 Nguồn bật - DN phụ 1 0 5

L2-6 Nguồn bật - DN phụ 2 0 6

L4-1 Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng: INV. PCB 1 - DN chủ L 4 0 1

L4-2 Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng: INV. PCB 1 - DN phụ 1 0 2

L4-3 Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng: INV. PCB 1 - DN phụ 2 0 3

L4-9 Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng: INV. PCB 2 - DN chủ 0 9

L4-10 Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng: INV. PCB 2 - DN phụ 1 1 0

L4-11 Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng: INV. PCB 2 - DN phụ 2 1 1

L5-3 Quá dòng tức thời máy nén INV 1 - DN chủ L 5 0 3

L5-5 Quá dòng tức thời máy nén INV 1 - DN phụ 1 0 5

L5-7 Quá dòng tức thời máy nén INV 1 - DN phụ 2 0 7

L5-14 Quá dòng tức thời máy nén INV 2 - DN chủ 1 4

L5-15 Quá dòng tức thời máy nén INV 2 - DN phụ 1 1 5

L5-16 Quá dòng tức thời máy nén INV 2 - DN phụ 2 1 6

L8-3 Quá dòng máy nén INV 1 - DN chủ L 8 0 3

L8-6 Quá dòng máy nén INV 1 - DN phụ 1 0 6

L8-7 Quá dòng máy nén INV 1 - DN phụ 2 0 7

L8-11 Quá dòng máy nén INV 2 - DN chủ 1 1

L8-12 Quá dòng máy nén INV 2 - DN phụ 1 1 2

L8-13 Quá dòng máy nén INV 2 - DN phụ 2 1 3

L9-1 Lỗi khởi động máy nén INV 1 - DN chủ L 9 0 1

L9-5 Lỗi khởi động máy nén INV 1 - DN phụ 1 0 5

L9-6 Lỗi khởi động máy nén INV 1 - DN phụ 2 0 6

L9-10 Lỗi khởi động máy nén INV 2 - DN chủ 1 0

L9-11 Lỗi khởi động máy nén INV 2 - DN phụ 1 1 1

L9-12 Lỗi khởi động máy nén INV 2 - DN phụ 2 1 2

LC-14 Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, INV. 1] - DN chủ L C 1 4

LC-15 Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, INV. 1] - DN phụ 1 1 5

LC-16 Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, INV. 1] - DN phụ 2 1 6

LC-19 Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, Quạt 1] - DN chủ 1 9

LC-20 Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, Quạt 1] - DN phụ 1 2 0

LC-21 Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, Quạt 1] - DN phụ 2 2 1

LC-24 Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, Quạt 2] - DN chủ 2 4

LC-25 Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, Quạt 2] - DN phụ 1 2 5

LC-26 Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, Quạt 2] - DN phụ 2 2 6

LC-30 Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, INV. 2] - DN chủ 3 0

LC-31 Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, INV. 2] - DN phụ 1 3 1

LC-32 Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, INV. 2] - DN phụ 2 3 2



LC-33
Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, PCB phụ] "EKBPHPCBT7" DN chủ 

hoặc set 2-52-2 không bo phụ
3 3

LC-34
Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, PCB phụ] "EKBPHPCBT7" DN phụ 

1 hoặc set 2-52-2 không bo phụ
3 4

LC-35
Lỗi truyền tín hiệu [Giữa các DN, PCB phụ] "EKBPHPCBT7" DN phụ 

2 hoặc set 2-52-2 không bo phụ
3 5

P1-1 Lệch điện áp nguồn INV 1 - DN chủ P 1 0 1

P1-2 Lệch điện áp nguồn INV 1 - DN phụ 1 0 2

P1-3 Lệch điện áp nguồn INV 1 - DN phụ 2 0 3

P1-7 Lệch điện áp nguồn INV 2 - DN chủ 0 7

P1-8 Lệch điện áp nguồn INV 2 - DN phụ 1 0 8

P1-9 Lệch điện áp nguồn INV 2 - DN phụ 2 0 9

P3-1 Lỗi cảm biến nhiệt cuộn cảm 1 - DN chủ: INV. PCB 1 P 3 0 1

P3-2 Lỗi cảm biến nhiệt cuộn cảm 1 - DN phụ 1: INV. PCB 1 0 2

P3-3 Lỗi cảm biến nhiệt cuộn cảm 1 - DN phụ 2: INV. PCB 1 0 3

P3-4 Lỗi cảm biến nhiệt cuộn cảm 2 - DN chủ: INV. PCB 1 0 4

P3-5 Lỗi cảm biến nhiệt cuộn cảm 2 - DN phụ 1: INV. PCB 1 0 5

P3-6 Lỗi cảm biến nhiệt cuộn cảm 2 - DN phụ 2: INV. PCB 1 0 6

P3-7 Lỗi cảm biến nhiệt cuộn cảm 1 - DN chủ: INV. PCB 2 0 7

P3-8 Lỗi cảm biến nhiệt cuộn cảm 1 - DN phụ 1: INV. PCB 2 0 8

P3-9 Lỗi cảm biến nhiệt cuộn cảm 1 - DN phụ 2: INV. PCB 2 0 9

P3-10 Lỗi cảm biến nhiệt cuộn cảm 2 - DN chủ: INV. PCB 2 1 0

P3-11 Lỗi cảm biến nhiệt cuộn cảm 2 - DN phụ 1: INV. PCB 2 1 1

P3-12 Lỗi cảm biến nhiệt cuộn cảm 2 - DN phụ 2: INV. PCB 2 1 2

P4-1 Lỗi cảm biến nhiệt cánh tản nhiệt - DN chủ: INV. PCB 1 P 4 0 1

P4-4 Lỗi cảm biến nhiệt cánh tản nhiệt - DN phụ 1: INV. PCB 1 0 4

P4-5 Lỗi cảm biến nhiệt cánh tản nhiệt - DN phụ 2: INV. PCB 1 0 5

P4-6 Lỗi cảm biến nhiệt cánh tản nhiệt - DN chủ: INV. PCB 2 0 6

P4-7 Lỗi cảm biến nhiệt cánh tản nhiệt - DN phụ 1: INV. PCB 2 0 7

P4-8 Lỗi cảm biến nhiệt cánh tản nhiệt - DN phụ 2: INV. PCB 2 0 8

PJ-4 PCB INV không đúng [INV.1] - DN chủ P J 0 4

PJ-5 PCB INV không đúng [INV.1] - DN phụ 1 0 5

PJ-6 PCB INV không đúng [INV.1] - DN phụ 2 0 6

PJ-9 PCB INV không đúng [Quạt 1] - DN chủ 0 9

PJ-10 PCB INV không đúng [Quạt 2] - DN chủ 1 0

PJ-12 PCB INV không đúng [INV.2] - DN chủ 1 2

PJ-13 PCB INV không đúng [INV.2] - DN phụ 1 1 3

PJ-14 PCB INV không đúng [INV.2] - DN phụ 2 1 4

PJ-15 PCB INV không đúng [Quạt 1] - DN phụ 1 1 5

PJ-16 PCB INV không đúng [Quạt 1] - DN phụ 2 1 6

PJ-17 PCB INV không đúng [Quạt 2] - DN phụ 1 1 7

PJ-18 PCB INV không đúng [Quạt 2] - DN phụ 2 1 8

U0-5 Báo động thiếu gas U 0 0 5

U0-6 Báo động thiếu gas 0 6

U0-8 Thiếu gas - DN chủ 0 8

U0-9 Thiếu gas - DN phụ 1 0 9

U0-10 Thiếu gas - DN phụ 2 1 0

U1-1 Mất/ngược pha nguồn cấp - DN chủ U 1 0 1

U1-4 Ngược pha nguồn cấp [Khi bật nguồn] - DN chủ 0 4

U1-5 Mất/ngược pha nguồn cấp - DN phụ 1 0 5

U1-6 Ngược pha nguồn cấp [Khi bật nguồn] - DN phụ 1 0 6

U1-7 Mất/ngược pha nguồn cấp - DN phụ 2 0 7

U1-8 Ngược pha nguồn cấp [Khi bật nguồn] - DN phụ 2 0 8



U2-1 Điện áp nguồn cấp thấp INV 1 - DN chủ U 2 0 1

U2-2 Mất pha nguồn cấp INV 1 - DN chủ 0 2

U2-3 Hỏng tụ điện mạch INV 1 - DN chủ 0 3

U2-8 Điện áp nguồn cấp thấp INV 1 - DN phụ 1 0 8

U2-9 Mất pha nguồn cấp INV 1 - DN phụ 1 U 2 0 9

U2-10 Hỏng tụ điện mạch INV 1 - DN phụ 1 1 0

U2-11 Điện áp nguồn cấp thấp INV 1 - DN phụ 2 1 1

U2-12 Mất pha nguồn cấp INV 1 - DN phụ 2 1 2

U2-13 Hỏng tụ điện mạch INV 1 - DN phụ 2 1 3

U2-22 Điện áp nguồn cấp thấp INV 2 - DN chủ 2 2

U2-23 Mất pha nguồn cấp INV 2 - DN chủ 2 3

U2-24 Hỏng tụ điện mạch INV 2 - DN chủ 2 4

U2-25 Điện áp nguồn cấp thấp INV 2 - DN phụ 1 2 5

U2-26 Mất pha nguồn cấp INV 2 - DN phụ 1 2 6

U2-27 Hỏng tụ điện mạch INV 2 - DN phụ 1 2 7

U2-28 Điện áp nguồn cấp thấp INV 2 - DN phụ 2 2 8

U2-29 Mất pha nguồn cấp INV 2 - DN phụ 2 2 9

U2-30 Hỏng tụ điện mạch INV 2 - DN phụ 2 3 0

U3-2 Báo động cài đặt ban đầu/Chạy test không được do lỗi DL U 3 0 2

U3-3 Không thực hiện chạy test 0 3

U3-4 Chạy test kết thúc bất thường 0 4

U3-5
Chạy test kết thúc sớm trong khi lỗi truyền tín hiệu ban đầu - kiểm tra 

DL lỗi U4/U9
0 5

U3-6 Chạy test kết thúc sớm trong khi lỗi truyền tín hiệu bình thường 0 6

U3-7 Chạy test kết thúc sớm do lỗi truyền tín hiệu 0 7

U3-8 Chạy test kết thúc sớm do lỗi truyền tín hiệu của tất cả các dàn 0 8

U4-1 Lỗi truyền tín  hiệu giữa DN và DL U 4 0 1

U4-3 Lỗi truyền tín hiệu giữa DL và hệ thống: kiểm tra lỗi DL 0 3

U4-15 DN không thể chạy thử do DL phát hiện lỗi 1 5

U7-1 Lỗi khi adaptor điều khiển bên ngoài cho DN được lắp đặt U 7 0 1

U7-2 Báo động khi adaptor điều khiển bên ngoài cho DN được lắp đặt 0 2

U7-3 Lỗi truyền tín hiệu giữa DN chủ và DN phụ 1 0 3

U7-4 Lỗi truyền tín hiệu giữa DN chủ và DN phụ 2 0 4

U7-5 Lỗi hệ thống multi 0 5

U7-6 Lỗi cài đặt địa chỉ của DN phụ 1 và 2 0 6

U7-7 Kết nối từ 4 DN trở lên trong cùng 1 hệ 0 7

U7-11 Lỗi công suất của các DL kết nối khi chạy thử 1 1

U9-1 Bất thường ở các DL khác U 9 0 1

UA-17 Kết nối quá nhiều DL U A 1 7

UA-18 Kết nối sai model DL 1 8

UA-20 Ghép DN không đúng 2 0

UA-21 Lỗi kết nối 2 1

UA-29 Bộ chọn nhánh BSVQ-P kết nối vào hệ heat pump 2 9

UA-31 Lỗi ghép multi-unit 3 1

UA-38 Phát hiện dàn lạnh Altherma Daikin 3 8

UA-39 Phát hiện loại hydrobox khác ngoài HXY-A 3 9

UA-50 Phát hiện máy RA kết nối với máy BP và HXY-A 5 0

UA-51 Chỉ có máy HXY-A kết nối, cần tối thiểu 50% dàn lạnh DX 5 1

UF-1 Lỗi kiểm tra đi dây sai U F 0 1

UF-5 Lỗi van chặn khi chạy test 0 5

UH-1 Lỗi đi dây U H 0 1



UJ-1 Lỗi phin lọc hoạt động - DN chủ U J 0 1

UJ-2 Lỗi phin lọc hoạt động - DN phụ 1 0 2

UJ-3 Lỗi phin lọc hoạt động - DN phụ 1 0 3

SEG1SEG2SEG3

P2 Tự động nạp nhiều hơn 5 phút "t03" nháy P 2

P8 Tự động nạp kết thúc bất thường làm ngưng chạy DL P 8

PE Tự động nạp sắp kết thúc P E

P9 Tự động nạp kết thúc bình thường P 9

E-1 Không hội đủ điều kiện để thực hiện kiểm tra rò gas E 1

E-2 Nhiệt độ DL dưới 10
o
C khi kiểm tra rò gas E 2

E-3 Nhiệt độ DN dưới 0oC khi kiểm tra rò gas E 3

E-4 Áp suất thấp bất thường khi kiểm tra rò gas E 4

E-5 Vài DL không tương thích với kiểm tra rò gas E 5
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